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LÀM QUEN VỚI TOÁN

(QUYỂN 1)

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục 

KĨ NĂ
NG ĐẠT Đ

ƯỢC CỦA TRẺ

  Rèn luyện tư thế ngồi đúng; biết cách cầm bút, giữ vở, đặt bút, rê bút.

  Biết hướng viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.

  Nắm được hướng viết các nét của chữ số, đồ được theo các nét chữ để 

hình thành con số.

  Đếm trong phạm vi 10.

  Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy thông qua nhiều hoạt động sáng tạo.

  Được luyện tập cơ tay; thực hành khả năng phối hợp tay mắt.

  Biết giữ gìn, bảo quản sách.

Bộ sách

BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

NguyễN Thị Mai – ÁNh MiNh
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NguyễN Thị Mai – ÁNh MiNh

NguyễN Thị Mai – ÁNh MiNh

2QUYỂN

Trường:  ................................................................................

Lớp:  ..........................................................................................

Họ tên trẻ:  ........................................................................

Năm học:  ..........................................................................

NguyễN Thị Mai – ÁNh MiNh Trường:  ................................................................................

Lớp:  ..........................................................................................

Họ tên trẻ:  ........................................................................

Năm học:  ..........................................................................

NguyễN Thị Mai – ÁNh MiNh

NguyễN Thị Mai – ÁNh MiNh
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Giá: ... đ

TẬP TÔ CHỮ
(QUYỂN 1)

1QUYỂN

KĨ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRẺ
	 	Nhận	biết	được	các	chữ	cái	dưới	dạng	chữ	in	hoa,	chữ	in	thường,	chữ	viết	thường.
	 	Rèn	luyện	tư	thế	ngồi	đúng;	biết	cách	cầm	bút,	giữ	vở,	đặt	bút,		rê	bút.
	 Biết	hướng	viết:	từ	trái	sang	phải,	từ	dòng	trên	xuống	dòng	dưới.	 	Nắm	được	hướng	viết	các	nét	của	chữ	cái,	đồ	được	theo	các	nét	để	hình	thành	con	chữ.
	 Có	hình	dung	ban	đầu	về	từ,	vị	trí	chữ	cái	trong	từ.	 Được	luyện	tập	cơ	tay;	thực	hành	khả	năng	phối	hợp	tay	mắt.	 Biết	giữ	gìn,	bảo	quản	sách.

Bộ sách

BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Trường:		................................................................................
Lớp:		..........................................................................................
Họ	tên	trẻ:		........................................................................
Năm	học:		..........................................................................
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Trường:  ................................................................................
Lớp:  ..........................................................................................
Họ tên trẻ:  ........................................................................
Năm học:  ..........................................................................

NguyễN Thị Mai – ÁNh MiNh
Trường:  ................................................................................
Lớp:  ..........................................................................................
Họ tên trẻ:  ........................................................................
Năm học:  ..........................................................................

GIÁO DỤC MẦM NONCHƯƠNG TRÌNH

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

books@adc.net.vn
AdcBook

adc.net.vn

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục 

SỔ BÉ NGOAN
(Trẻ 24 – 36 tháng tuổi)

Trường:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhóm trẻ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ tên bé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Năm học: 20. . . . . . . . . . – 20. . . . . . . . . .

(Trẻ 24 – 36 tháng � ổi)

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo:

Phó Tổng biên tập ĐINH GIA LÊ

Giám đốc CTCP Mĩ thuật và Truyền thông PHẠM VĂN THẮNG 

Biên tập nội dung: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – DƯƠNG MINH TÂM

Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN BÍCH LA

Thiết kế sách và trình bày bìa: NGUYỄN THUÝ QUỲNH

Minh hoạ: BÙI VIỆT DUY

Chế bản: CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

SỔ BÉ NGOAN (Trẻ 24 – 36 tháng tuổi)

Mã số: 0H511V4-MTT

In ... bản (QĐ...), khổ 17 x 24 cm.

Đơn vị in : .... Địa chỉ : ...

Số ĐK xuất bản: ...-2024/CXBIPH/.../GD

Số QĐXB: .../QĐ-GD-HN ngày ... tháng ... năm 2024

ISBN: 978-604-0-... 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2024. 

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sổ này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào 

khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

KHI SỬ DỤNG SỔ BÉ NGOAN, GIÁO VIÊN VÀ CHA MẸ CẦN LƯU Ý:

* Giúp trẻ dán ảnh vào các trang cần dán ảnh. 

* Ghi đầy đủ thông tin vào các trang dành cho giáo viên và cha mẹ. 

* Hướng dẫn trẻ dán phiếu bé ngoan khi được cô khen.

*  Hướng dẫn trẻ vẽ hoặc dán các hình ảnh hoạt động / sản phẩm          

nổi bật của bé theo từng tháng.

* Trao đổi thông tin thường xuyên giữa giáo viên và cha mẹ. 

* Theo dõi, ghi lại sự phát triển của trẻ qua các lĩnh vực.

Hướn
g�dẫn�sử�dụng

NGUYỄN THỊ MAI – ÁNH MINH

Chịu trách nhiệm xuất bản:Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH
Chịu trách nhiệm nội dung:Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo:Phó Tổng biên tập ĐINH GIA LÊGiám đốc CTCP Mĩ thuật và Truyền thông PHẠM VĂN THẮNG 

Biên tập nội dung: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – VŨ THỊ THU HÀ
Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN BÍCH LAThiết kế sách và trình bày bìa: NGUYỄN THUÝ QUỲNH

Minh hoạ: NGUYỄN THỊ NGỌC THUỶChế bản: CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

SỔ BÉ NGOAN (Trẻ mẫu giáo)
Mã số: 0H512V4-MTTIn ... bản (QĐ...), khổ 17 x 24 cm.Đơn vị in : .... Địa chỉ : ...Số ĐK xuất bản: ...-2024/CXBIPH/.../GDSố QĐXB: .../QĐ-GD-HN ngày ... tháng ... năm 2024

ISBN: 978-604-0-... In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2024. 

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sổ này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào 

khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

books@adc.net.vn

AdcBook

adc.net.vn

SỔ BÉ NGOAN(Trẻ mẫu giáo)

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục 

KHI SỬ DỤNG SỔ BÉ NGOAN, GIÁO VIÊN VÀ CHA MẸ CẦN LƯU Ý:
* Giúp trẻ dán ảnh vào các trang cần dán ảnh. 
* Ghi đầy đủ thông tin vào các trang dành cho giáo viên và cha mẹ. 

* Hướng dẫn trẻ dán phiếu bé ngoan khi được cô khen.
*  Hướng dẫn trẻ vẽ hoặc dán các hình ảnh hoạt động / sản phẩm          

sáng tạo của bé theo từng tháng.* Trao đổi thông tin thường xuyên giữa giáo viên và cha mẹ. 
* Theo dõi, ghi lại sự phát triển của trẻ qua các lĩnh vực.

Hướng�dẫn�sử�dụng

(Trẻ mẫu giáo)

Trường:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ tên bé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Năm học: 20. . . . . . . . . . – 20. . . . . . . . . .

NGUYỄN THỊ MAI – ÁNH MINH

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNGTầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385adc.net.vn
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BÉ VÀO LỚP MỘT –  CÁC HOẠT ĐỘNG GIÚP TRẺ 5 – 6 TUỔI  CHUẨN BỊ CHO VIỆC HỌC ĐỌC, HỌC VIẾT

Giá: 27.000 đ
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CÁC HOẠT ĐỘNG 
GIÚP TRẺ 5 – 6 TUỔI 

CHUẨN BỊ CHO VIỆC  

Nguyễn Thị Minh ThảoDương Thị Nhuận



2

tài liệu dành cho
giáo viên

GIÁO DỤC MẦM NONCHƯƠNG TRÌNH

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

•	Bộ Giáo dục & Đào tạo
•	29,7 x 21 cm; 88 trang
•	38.000 đ
•	MS: 0G153

	 Chương trình Giáo dục mầm non được 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo 
Thông tư 51/2021/BGDĐT

Hoàng THị DinH,  nguyễn THị ÁnH nguyệT,  Vũ THị THu Hằng, 

Đặng THị THanH Huyền, nguyễn THị Hào, Đặng PHương Hoa

Cẩm nang hướng dẫncông tác quản lí 
trong cơ sở giáo dục mầm non

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

•	Hoàng Thị Dinh
•	19 x 26,5 cm; 76 trang
•	50.000 đ
•	MS: 0G360

•	Bộ Giáo dục & Đào tạo
•	19 x 26.5 cm; 60 trang
•	40.000 đ
•	MS: 0G314

	 Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp các cán bộ quản lí và 
giáo viên mầm non có thêm những kiến thức và biện pháp 
phù hợp để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi sẵn sàng 
vào lớp một với những nội dung:

•	 Nêu rõ mục đích, nguyên tắc chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng 
vào học lớp một.

• 	Nội dung và hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào 
học lớp một.

•	 Gợi ý một số hoạt động chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào 
học lớp một.

Cao Thị Hồng Nhung – Lương Thị Bình – Trần Thị Thu Hoà  

Vũ Nguyệt Ánh – Nguyễn Thu Hường

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, PHẠM THANH HOA

Họ tên trẻ:  ......................
................

................
................

................
................

................
...........

Lớp:  ......................
................

................
................

................
................

................
................

................
.........

Năm học:  ................
................

................
................

................
................

................
................

.......

(Dành cho trẻ 3-4 tuổi)

Họ tên trẻ:  ..............................
...............................

...............................
...............................

......

Lớp:  ..............................
...............................

...............................
...............................

...............................
.....

Năm học:  ..............................
...............................

...............................
...............................

............

(Dành cho trẻ 4-5 tuổi)

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, PHẠM THANH HOA

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................Lớp:  ...............................................................................................................................................................Năm học:  .......................................................................................................................................

(Dành cho trẻ 5-6 tuổi)

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, PHẠM THANH HOA

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 56 trang
•	40.000 đ
•	MS: 0G310

	 Chương trình và hướng dẫn thực hiện chương trình

HOÀNG THỊ DINH, TRẦN THỊ NGỌC TRÂM, NGUYỄN THỊ HIỀN, VŨ THUÝ HOÀN, 

NGUYỄN THỊ THUÝ, NGÔ HIỀN TUYÊN

•	Hoàng Thị Dinh
•	19 x 26,5 cm; 56 trang
•	40.000 đ
•	MS: 0G353



lồng ghép giới 

Hướng dẫn tổ cHức 
Hoạt động giáo dục 

NguyễN Thị ÁNh NguyệT, Vũ huyềN TraNg,  
ĐặNg Thị PhươNg DuNg, hoàNg hiêN, hoàNg huyềN TraNg

trong trường mầm non

3 - 4 tuổi

trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tài liệu

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT – VŨ THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN TRUNG HIẾU – ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG – ĐÀM THỊ HOÀI DUNG

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non

hướng dẫn
lồng ghépgiới

Hướng dẫn tổ cHức 
Hoạt động giáo dục 

NguyễN Thị ÁNh NguyệT, Vũ huyềN TraNg,  
ĐặNg Thị PhươNg DuNg, hoàNg hiêN, hoàNg huyềN TraNg

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

trong trường mầm non

5 - 6 tuổi

trẻ

lồng ghép giới 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	50.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G373 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 72 trang
•	47.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G366 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 68 trang
•	45.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G367 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	68.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G368  

NguyễN Thị ÁNh NguyệT, Vũ huyềN TraNg,  
ĐặNg Thị PhươNg DuNg, hoàNg hiêN, hoàNg huyềN TraNg

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hướng dẫn tổ cHức 
Hoạt động giáo dục 

trong trường mầm non

4 - 5 tuổi

trẻ

lồng ghép giới 

NguyễN Thị Mỹ TriNh – Vũ Thị Ngọc MiNh – Vũ Thị huyềN TraNg – ĐặNg PhươNg hoa 

Hướng dẫn 

trong các hoạt động giáo dục 

cho trẻ mầm non

giáo dục giới
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Hướng dẫn giáo dục giới  

trong các Hoạt động giáo dục  

cHo trẻ mầm non

Giá: ... đ

Cù Thị Thuỷ, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Luyến, 

Vũ Thị Ngọc Minh, Chu Thị Hồng Nhung

Hướng dẫn thực hiện

trong cơ sở giáo dục mầm non

Giáo dục

Quyền con người

•	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
•	19 x 26,5 cm; 60 trang
•	  39.000 đ
•	MS: 0G341 

•	Cù Thị Thuỷ, Vũ Thị Thu Hằng
•	19 x 26,5 cm; 88 trang
•	55.000 đ
•	MS: 0G362

HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, NGUYỄN MINH HUYỀN 

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ THUÝ HẠNH 

NGUYỄN TRUNG HIẾU, ĐINH THỊ BÍCH THUỶ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

QUẢN LÍ, TỔ CHỨC 

VÀ HOẠT ĐỘNG 

nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, 

lớp mầm non độc lập

HƯỚNG DẪN

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

HƯỚNG DẪN QUẢN LÍ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT 

ĐỘNG NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP, LỚP MẪU GIÁO 

ĐỘC LẬP, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP

Giá:             đ
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HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, NGUYỄN MINH HUYỀN 

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ THUÝ HẠNH 

NGUYỄN TRUNG HIẾU, ĐINH THỊ BÍCH THUỶ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

QUẢN LÍ, TỔ CHỨC 

VÀ HOẠT ĐỘNG 

nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, 

lớp mầm non độc lập

HƯỚNG DẪN

tại nhóm trẻ độc lập, 
lớp mẫu giáo độc lập, 
lớp mầm non độc lập

NUÔI DƯƠNG, CHĂM SÓC, 

GIÁO DỤC TRẺ

HƯỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN MINH HUYỀN

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CHU THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, ĐÀO THỊ CHI HÀ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

tại nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, 

lớp mầm non độc lập

NUÔI DƯƠNG, CHĂM SÓC, 

GIÁO DỤC TRẺ
HƯỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN MINH HUYỀN

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CHU THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, ĐÀO THỊ CHI HÀ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

•	Hoàng Thị Dinh,  
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

•	19 x 26,5 cm; 48 trang	
•	35.000 đ
•	MS: 0G348

 •	Hoàng Thị Dinh,  
Nguyễn Thị Hiền

•	19 x 26,5 cm; 84 trang	
•	51.000 đ
•	MS: 0G349

	 Giáo dục giới và quyền con người

tài liệu dành cho giáo viên 3



NGUYỄN THUÝ HẰNG – VŨ HOÀNG VÂN

cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi
(Dành cho giáo viên mầm non)

các dự án

steam
Tổ chức

NGUYỄN THUÝ HẰNG – VŨ HOÀNG VÂN

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
(Dành cho giáo viên mầm non)

Tổ chức
các dự án

steam

NGUYỄN THUÝ HẰNG – VŨ HOÀNG VÂN

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
(Dành cho giáo viên mầm non)

Tổ chức
các dự án

steam

•	Nguyễn Thuý Hằng, Vũ Hoàng Vân
•	19 x 26.5 cm; 76 trang
•	47.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G369 

•	Nguyễn Thuý Hằng, Vũ Hoàng Vân
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	50.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G370 

•	Nguyễn Thuý Hằng, Vũ Hoàng Vân
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	50.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G371 

Hướng dẫn  

giáo viên mầm non

vào dạy học dự án

ứng dụng

sơ đồ tư duy 

và sketchnote

Đoàn Thị Thuần, Trần Thị ngoan

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

TRẺ MẪU GIÁO

(Dành cho giáo viên mầm non)

NgâN hàNg

THEO DỰ ÁN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thành,  

Trịnh Thị Xim, Lê Thị Thu, Trương Thị Minh Phượng

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

TRẺ MẪU GIÁO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thanh – Vũ Huyền Trinh,  

Bùi Hoàng Giang – Nguyễn Thị Phương,  

Trương Thị Thuỷ – Nguyễn Thanh Bảo Uyên

(Ứng dụng công nghệ  

và tài nguyên số)

phát triển  

chương trình  

giáo dục nhÀ trưỜng

Tài liệu hướng dẫn 

giáo viên MẦM non

•	Đoàn Thị Thuần
•	19 x 26,5; 80 trang
•	50.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G374  

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5; 148 trang
•	68.000 đ (Dự kiến)
•	MS:  

•	Nguyễn Thị Thanh (Chủ biên)
•	19 x 26,5 cm; 120 trang
•	75.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5; 64 trang
•	44.000 đ (Dự kiến)
•	MS:   

	 Dạy học dự án và tổ chức các dự án steam

tài liệu dành cho giáo viên4



	 Cuốn sách gồm 3 phần:
•	 Một số vấn đề chung về giáo dục 
phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội 
cho trẻ mầm non.

• 	Tổ chức giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ 
mầm non.

•	 Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục phát triển 
tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non.

	 Tài liệu gồm 3 phần: 
•	 Biến đổi khí hậu và thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

• 	Hướng dẫn giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu cho trẻ 
mầm non.

•	 Phụ lục: Gợi ý một số hoạt động cụ thể.

	 Tài liệu gồm 3 phần:
•	 Kiến thức chung về giáo dục bảo 
vệ môi trường cho trẻ mầm non.

• 	Mục tiêu, nội dung, hình thức, 
phương pháp giáo dục bảo vệ  
môi trường cho trẻ mầm non.

•	 Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường 
cho trẻ mầm non.

	 Cuối sách có phụ lục gợi ý các nội dung giáo dục bảo vệ môi 
trường cho trẻ mẫu giáo.

Cao Thị Hồng Nhung, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên, 
Chu Thị Hồng Nhung, Vũ Ngọc Dự

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

HƯỚ
NG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Lê Hải Trung – Vũ Đức Tùng – Nguyễn Thị Thế Nguyên  
Nguyễn Thị Minh Thảo – Hoàng Anh Ngọc
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Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non

Giá: 68.000 đ

Cao Thị hồng nhung – nguyễn Thị Thu hà – nguyễn Thị ViệT Quỳnh – 
hoàng Thuý hằng – Vũ huyền Trinh – Vũ Thị huyền Trang

Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động giáo dụcbảo vệ môi trườngtrong CÁC CƠ SỞ giÁo DỤC mẦm non
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Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động 
giáo dục bảo vệ môi trường 

trong các cơ sở 
giáo dục mầm non

Giá: ...đ

bộ giáo dục và đào tạo
Cao Thị hồng nhung – nguyễn Thị Thu hà – nguyễn Thị ViệT Quỳnh – 
hoàng Thuý hằng – Vũ huyền Trinh – Vũ Thị huyền Trang

Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trường
trong CÁC CƠ SỞ giÁo DỤC mẦm non
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động 

giáo dục bảo vệ môi trường 

trong các cơ sở 

giáo dục mầm non

Giá: ...đ

bộ giáo dục và đào tạo

Cao Thị hồng nhung – nguyễn Thị Thu hà – nguyễn Thị ViệT Quỳnh – 

hoàng Thuý hằng – Vũ huyền Trinh – Vũ Thị huyền Trang

Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trường

trong CÁC CƠ SỞ giÁo DỤC mẦm non

CAO THỊ HỒNG NHUNG - QUÁCH THỊ THAN
H HƯƠNG - NGUYỄN THỊ LƯƠNG

3 - 4 tuổ

i

Dành cho trẻ

Họ tên trẻ:  ...........................................................................
............................................

Lớp:  ...........................................................................
.....................................................................

Cơ sở GDMN:  .............................................................................................................

Năm học:  ...........................................................................
.................................................

CAO THỊ HỒNG NHUNG - QUÁCH THỊ THANH HƯƠNG - NGUYỄN THỊ LƯƠNG

4 - 5 tuổi
Dành cho trẻ

Họ tên trẻ:  .......................................................................................................................Lớp:  ................................................................................................................................................Cơ sở GDMN:  .............................................................................................................Năm học:  ............................................................................................................................

CAO THỊ HỒNG NHUNG - QUÁCH THỊ THANH HƯƠNG - NGUYỄN THỊ LƯƠNG

5 - 6 tuổ
i

Dành cho trẻ

Họ tên trẻ:  .......................................................................................................................

Lớp:  ................................................................................................................................................

Cơ sở GDMN:  .............................................................................................................

Năm học:  ............................................................................................................................

I SBN 9 7 8 - 6 -0 4 - 0 3 1 8 0 9 - 1

9 7 8 6 0 4 0 3 1 8 0 9 1

•	Bộ Giáo dục & Đào tạo
•	19 x 26.5 cm; 88 trang
•	51.000 đ
•	MS: 0G311

•	Nguyễn Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 88 trang	
•	68.000 đ
•	MS: 0G336

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 88 trang
•	68.000 đ
•	MS: 0G333

cho trẻ mầm non
theo chương trình gIÁo DỤc mầm non

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Dành cho cán bộ quản lí và 

giáo viên mầm non)

cảm xúc 
xã hội

Cao Thị hồng nhung, nguyễn Thị Thu hà, hoàng Thị nho,  

Vũ Thị huyền Trang, Đặng Thị Trang

Hướng dẫn  

tổ cHức  

các Hoạt động 

giáo dục

Cao Thị Hồng Nhung – Đinh Thị Thu

Hạnh phúcHạnh phúcTrường mầm non

Từ những điều đơn giản

Xây dựng

Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Thảo

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

trường 

mầm nonH
ƯỚ

NG
 D

ẪN
 xây DựNG mô HìNH

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	50.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G372 

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 48 trang
•	35.000 đ
•	MS: 0G361

•	Cao Thị Hồng Nhung,  
Dương Thị Thảo

•	19 x 26,5 cm; 52 trang
•	36.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 

Cao Thị hồng nhung – Vũ huyền Trinh – Lương Thị Bình

nguyễn Thị Thu hạnh – nguyễn Thị hoài

Hướng dẫn  

nâng cao chất lượng

cho trẻ em mầm nongiáo dục kĩ năng xã hội
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•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 60 trang
•	39.000 đ
•	MS: 0G344

•	Cao Thị Hồng Nhung,  
Hoàng Thị Nho

•	19 x 26,5 cm; 96 trang	
•	  68.000 đ
•	MS: 0G351

	 Giáo dục kĩ năng sống, cảm xúc 
xã hội, bảo vệ môi trường

tài liệu dành cho giáo viên 5



•	Bộ Giáo dục và Đào tạo
•	14.5 x 20.5 cm; 44 trang
•	25.000 đ 
•	MS: 0G317

•	Nguyễn Thị Mai, Ánh Minh
•	17 x 24 cm; 24 trang
•	9.500 đ
•	MS: 0H511

•	Nguyễn Thị Mai, Ánh Minh
•	17 x 24 cm; 24 trang
•	9.500 đ
•	MS: 0H512

	 Cẩm nang giúp cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, 
cha mẹ trẻ nắm rõ nội dung và quy trình phòng, 
chống bạo hành trong các cơ sở giáo dục mầm non. 
Từ đó, có kiến thức, kĩ năng xử lí phù hợp để phòng, 
chống bạo hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

books@adc.net.vn

AdcBook
adc.net.vn

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục 

SỔ BÉ NGOAN(Trẻ 24 – 36 tháng tuổi)

Trường:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nhóm trẻ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Họ tên bé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học: 20. . . . . . . . . . – 20. . . . . . . . . .

(Trẻ 24 – 36 tháng � ổi)

Chịu trách nhiệm xuất bản:Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH
Chịu trách nhiệm nội dung:Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo:Phó Tổng biên tập ĐINH GIA LÊGiám đốc CTCP Mĩ thuật và Truyền thông PHẠM VĂN THẮNG 

Biên tập nội dung: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – DƯƠNG MINH TÂM
Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN BÍCH LAThiết kế sách và trình bày bìa: NGUYỄN THUÝ QUỲNHMinh hoạ: BÙI VIỆT DUYChế bản: CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

SỔ BÉ NGOAN (Trẻ 24 – 36 tháng tuổi)Mã số: 0H511V4-MTTIn ... bản (QĐ...), khổ 17 x 24 cm.Đơn vị in : .... Địa chỉ : ...Số ĐK xuất bản: ...-2024/CXBIPH/.../GDSố QĐXB: .../QĐ-GD-HN ngày ... tháng ... năm 2024
ISBN: 978-604-0-... In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2024. 

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sổ này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào 

khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

KHI SỬ DỤNG SỔ BÉ NGOAN, GIÁO VIÊN VÀ CHA MẸ CẦN LƯU Ý:
* Giúp trẻ dán ảnh vào các trang cần dán ảnh. * Ghi đầy đủ thông tin vào các trang dành cho giáo viên và cha mẹ. 

* Hướng dẫn trẻ dán phiếu bé ngoan khi được cô khen.
*  Hướng dẫn trẻ vẽ hoặc dán các hình ảnh hoạt động / sản phẩm          

nổi bật của bé theo từng tháng.* Trao đổi thông tin thường xuyên giữa giáo viên và cha mẹ. 
* Theo dõi, ghi lại sự phát triển của trẻ qua các lĩnh vực.

Hướng�dẫn�sử�dụng

NGUYỄN THỊ MAI – ÁNH MINH

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo:

Phó Tổng biên tập ĐINH GIA LÊ

Giám đốc CTCP Mĩ thuật và Truyền thông PHẠM VĂN THẮNG 

Biên tập nội dung: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – VŨ THỊ THU HÀ

Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN BÍCH LA

Thiết kế sách và trình bày bìa: NGUYỄN THUÝ QUỲNH

Minh hoạ: NGUYỄN THỊ NGỌC THUỶ

Chế bản: CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

SỔ BÉ NGOAN (Trẻ mẫu giáo)

Mã số: 0H512V4-MTT

In ... bản (QĐ...), khổ 17 x 24 cm.

Đơn vị in : .... Địa chỉ : ...

Số ĐK xuất bản: ...-2024/CXBIPH/.../GD

Số QĐXB: .../QĐ-GD-HN ngày ... tháng ... năm 2024

ISBN: 978-604-0-... 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2024. 

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sổ này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào 

khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.
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AdcBook
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SỔ BÉ NGOAN
(Trẻ mẫu giáo)

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.
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KHI SỬ DỤNG SỔ BÉ NGOAN, GIÁO VIÊN VÀ CHA MẸ CẦN LƯU Ý:

* Giúp trẻ dán ảnh vào các trang cần dán ảnh. 

* Ghi đầy đủ thông tin vào các trang dành cho giáo viên và cha mẹ. 

* Hướng dẫn trẻ dán phiếu bé ngoan khi được cô khen.

*  Hướng dẫn trẻ vẽ hoặc dán các hình ảnh hoạt động / sản phẩm          

sáng tạo của bé theo từng tháng.

* Trao đổi thông tin thường xuyên giữa giáo viên và cha mẹ. 

* Theo dõi, ghi lại sự phát triển của trẻ qua các lĩnh vực.

Hướ
ng�dẫn

�sử�dụng

(Trẻ mẫu giáo)

Trường:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ tên bé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Năm học: 20. . . . . . . . . . – 20. . . . . . . . . .

NGUYỄN THỊ MAI – ÁNH MINH

Bé ngoan

Bé ngoan•	Phiếu bé ngoan
•	5 x 6.5 cm; 30 phiếu
•	2.000 đ

•	Phiếu bé ngoan
•	5 x 6.5 cm; 30 phiếu
•	2.000 đ

HỒ SƠ, SỔ SÁCH

Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

VÀ THOÁT HIỂM AN TOÀN

Nguyễn Minh Huyền − Trần Kim Khánh 

Trần Mai Phương − Trần Thị Nhung

•	Nguyễn Minh Huyền, Trần Kim Khánh
•	19 x 26,5 cm; 48 trang
•	38.000 đ
•	MS: 0G352

	 Cuốn sách gồm các 
nội dung:

•	 Hướng dẫn kĩ năng 
kiểm soát áp lực nghề 
nghiệp cho cán bộ 
quản lí và giáo viên.

• 	Đảm bảo môi trường 
an toàn trong các cơ 
sở giáo dục mầm non.

• 	Đảm bảo an toàn, 
phòng tránh tai nạn, 
thương tích cho trẻ.

• 	Hướng dẫn cha mẹ 
đảm bảo an toàn cho 
trẻ mầm non.

	 Cuốn sách gồm các nội dung:
•	 Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc 
tích hợp nội dung phòng, chống 
bạo lực trong chương trình 
chăm sóc, giáo dục trẻ.

• 	Hướng dẫn tích hợp nội dung, 
cách thức và gợi ý cụ thể một số 
hoạt động giáo dục trẻ phòng, 
chống bạo lực.

• 	Hướng dẫn xây dựng môi trường 
giáo dục, phối hợp các lực lượng 
tham gia phòng, chống bạo lực 
học đường.

•	Bộ Giáo dục và Đào tạo
•	19 x 26.5 cm; 68 trang
•	45.000 đ
•	MS: 0G318

•	Bộ Giáo dục và Đào tạo
•	19 x 26.5 cm; 60 trang
•	44.000 đ 
•	MS: 0G313

	 Hướng dẫn đảm bảo an toàn

tài liệu dành cho giáo viên6
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tài liệu dành cho 
trẻ

•	Nguyễn Thanh Hương
•	Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
•	26.5 x 19 cm; 24 trang
•	9.000đ
•	MS: 0H445

	 Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non (được sửa đổi,  
bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDDT). Thông qua các hoạt động tích hợp 
học bằng chơi phù hợp với trẻ 24 – 36 tháng, trẻ được rèn kĩ năng phát triển tư duy, 
lôgic, khơi gợi trí thông minh, sáng tạo và: 

•	 Nhận biết 1 và nhiều.
• 	Nhận biết hình vuông, hình tròn. 
•	 Nhận biết màu vàng, màu đỏ, màu xanh.
• 	Nhận biết kích thước to – nhỏ.

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H427

Trẻ nhà trẻ

Bộ tài liệu chính (19.000 đ/bộ)

Tài liệu mở rộng

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 16 trang	
•	9.000 đ
•	MS: 0H473

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 16 trang
•	11.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H514

32

Nhận biết

 �Chỉ�và�gọi�tên�các�con�vật�trong�bức�tranh.�Nói�xem�bạn�
nhím�cầm�chiếc�ô�màu�gì,�bạn�thỏ�cầm�chiếc�ô�màu�gì.�

  Tô�màu�xanh�chiếc�kẹo�mút�của�bạn�nhím,�tô�màu�đỏ�
chiếc�kẹo�mút�của�bạn�thỏ.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

 �Chỉ�và�gọi�tên�các�con�vật�trong�bức�tranh.�Nói�xem�bạn�lợn�
mặc�áo�màu�gì,�bạn�sóc�mặc�áo�màu�gì.

 �Nối�bạn�lợn�với�chiếc�mũ�màu�xanh,�nối�bạn�sóc�với�chiếc�mũ�
màu�vàng.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

Màu xanh - màu vàng

Mau xanh - mau đo

� Giới thiệu về bản thân bé. (Bé tên là gì? Bé mấy tuổi? Tóc bé dài  
hay ngắn?...)

� Khoanh vào hình bạn trai nếu bé là bé trai; khoanh vào hình bạn gái 
nếu bé là bé gái.

Bé giới thiệu về mình

Gợi ý hướng dẫn trẻ:

� Chỉ và gọi tên các đồ dùng, đồ chơi có trong trang sách.
� Di màu hình tròn dưới đồ dùng, đồ chơi bé thích.

Đồ dùng, Đồ chơi yêu thích của Bé

Gợi ý hướng dẫn trẻ:

32 3

2 3

	Chỉ	vào	từng	bức	tranh	và	nói	xem	mỗi	bạn	đang	làm	gì.
	 Khoanh	vào	bức	tranh	vẽ	hành	động	bé	làm	được	giống	bạn.

	Chỉ	vào	bức	tranh	và	nói	xem	bạn	đang	làm	gì.	
	Chỉ	và	gọi	tên	từng	đồ	ăn	/	đồ	uống	ở	xung	quanh	bạn.
	Khoanh	vào	những	đồ	ăn	bé	thích.

BÉ TẬP RỬA TAY, LAU MẶT BÉ TỰ ĂN NGOAN

Học bằng chơi –  

Các hoạt động giúp trẻ  

làm quen với toán 

(Trẻ 24 – 36 tháng tuổi)

Giá: 10.000đ

Họ tê
n trẻ

: .....
........

........
........

........
........

........
........

........
...

Nhóm / Lớ
p: .....

........
........

........
........

........
........

........
...

Năm học: .....
........

........
........

........
........

........
........

........
.....

Họ tên trẻ
: .......

..........
..........

..........
..........

..........
..........

.....

Lớp: .......
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
......

Năm học: .......
..........

..........
..........

..........
..........

..........
.......

Họ tên trẻ: ........................................................................
Lớp: .............................................................................................
Năm học: ..........................................................................

Họ tên trẻ: ........................................................................
Lớp: .............................................................................................

Năm học: ..........................................................................

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Họ tên trẻ: ...................
....................

....................
.............

Nhóm / Lớp: ...................
....................

....................
.....

Năm học: ...................
....................

....................
...............
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Ngày ....... tháng ....... năm ..........  

16

Ngày ....... tháng ....... năm ..........  Tô màu chiếc áo của mẹ 

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
l Tô màu chiếc áo của mẹ cho đẹp.

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
l Kể về bức tranh.
l Dùng bút vẽ những nét thẳng thành nhiều hạt mưa cho vườn hoa mùa xuân.
 

Vẽ mưa mùa xuân

 

24 – 36
tháng tuổi

Trẻ

Giáo dục tinh cảm,

ki năng xã hội
Các hoạt động ,

~
Họ tên trẻ: ..................................

........

Nhóm trẻ: ..................................
.........

Năm học: ..................................
.........

CAO THỊ HỒNG NHUNG

LƯƠNG THỊ BÌNH

CÁC 
HOAT đ

�NG

CÁC 
HOAT đ

�NG

CÁC 
HOAT đ

�NG

Họ tên trẻ: ..........................................................
...................

Nhóm trẻ: ..........................................................
.....................

Năm học: ...........................................................
......................

24-36
cho trẻ

CAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊ

Hoạt động
NGUYỄN THANH HƯƠNG   Họ tên trẻ : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Lớp : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Năm học : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tạo Hình

nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

Theo Chương trình Giáo dục mầ
m no

nDÀNH CHO TRẺ 24-36 THÁ
NG



TẾT1

2

3
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 Cắt các dải giấy màu hoặc sử dụng các nguyên liệu khác để tết thành bím tóc cho bạn gái theo 

các bước gợi ý. (Giáo viên hỗ trợ trẻ thực hiện)

 Ghim (dán) tóc cho bạn gái. (Giáo viên hỗ trợ trẻ thực hiện)

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H428

•	Hoàng Thị Dinh
•	21 x 29.7 cm; 16 phiếu
•	19.500 đ
•	MS: TA364

•	Nguyễn Thanh Giang
•	19 x 26.5 cm; 20 trang
•	8.500đ
•	MS: 0H203

Trẻ 3 – 4 tuổi

Bộ tài liệu chính (51.000 đ/bộ)

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H424

76  Đếm số lá sen trên hồ nước và tô màu lá sen. 
 Khoanh vào nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 5.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

Ôn số lượng trong phạm vi 5

 Tô màu con đường đưa vịt mẹ đến với vịt con. 
 Đếm số con cá ở từng đoạn đường vịt mẹ sẽ đi qua.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

Số lượng trong phạm vi 5  

4 5

Ơ ơ A a

• Tô màu những chiếc lá có chữ cái .

• Nối hình vẽ có từ chứa chữ cái ơ với chữ cái ơ.

• Đồ theo nét chữ cái .

• Tô màu các hình vẽ, đồ các chữ theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ.

ơ
quả ớtkem ốc quế 

• Nối hình vẽ có từ chứa chữ cái a với chữ cái a.

• Đồ theo nét chữ cái .

• Tô màu các hình vẽ, đồ các chữ theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ.

a
đồng hồ áo phao

• Tô màu những quả dâu có chữ cái .

12 13

Bé hãy :
•	 Thử	đặt	các	vật	ở	đầu	cao	của	ván	và	quan	sát	xem	cái	gì	lăn	xuống,	cái	gì	không	

lăn	xuống.	
•	 Tô	màu	cho	những	vật	lăn	được	có	trong	trang	sách.

Lăn và không lăn

Bé hãy :
•	 Thử	làm	thí	nghiệm	cho	một	số	vật	vào	chậu	nước	và	quan	sát	xem	vật	gì	nổi,	

vật	gì	chìm	trong	nước.	
•	 Nối	các	vật	nổi	với	hình	tròn,	các	vật	chìm	với	hình	vuông.

Thử xem cái gì nổi, cái gì chìm

HỌC BẰNG CHƠI

NGUYỄN THỊ MINH THẢOPHẠM THỊ THU HƯƠNG

 

CAÙC HOAÏT ÑOÄ
NG  GIU

ÙP TR
EÛ

  LAØM QUE
N

     VÔÙI CHÖÕ V
IEÁT3 - 4 

tuổi

VÔÙÔÙÔI CCHHÖÖ VVIIEETTtuổi

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Học bằng chơi –

Các hoạt động giúp trẻ 

làm quen với toán 

(Trẻ 3 – 4 tuổi)

Giá: 10.000đSản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 
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Họ tên trẻ: ...............................
...............................

..........

Lớp: ...............................
...............................

...............................

Năm học: ...............................
...............................

............

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

Họ tên trẻ
: ......

........
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........
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Nhóm / Lớ
p: ......

........
........

........
........

........
........

........
..

Năm học: .....
........

........
........

........
........

........
........

........
.....

Họ tên trẻ: .........
............

............
............

............
............

...

Lớp: .........
............

............
............

............
............

............
............

Năm học: .........
............

............
............

............
............

.....

Họ tên trẻ: ........................................................................Lớp: .............................................................................................Năm học: ..........................................................................

Họ tên trẻ: ........................................................................

Lớp: .............................................................................................

Năm học: ..........................................................................

ĐAN

14

 Cắt các nan giấy và đan thành hàng rào. (Giáo viên có thể hỗ trợ trẻ cắt các nan giấy)

 Dán hàng rào vào vườn hoa.

BỘ PHIẾU GIÚP TRẺ

(HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH)VẬN ĐỘNG TINH

TRẺ   3 – 4   TUỔI

THỰC HÀNH KĨ NĂNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

tài liệu dành cho trẻ8



	 Kể	về	màu	sắc	các	trang	phục.
	 Khoanh	vào	trang	phục	bé	thích.

	 Quan	sát	bức	tranh	và	nói	xem	mỗi	bạn	đang	chơi	trò	chơi	gì.
	 Bé	thích	trò	chơi	nào?	Tô	màu	con	đường	đưa	hai	bạn	ở	giữa	trang	
sách	đến	trò	chơi	bé	thích.

BÉ ĐƯỢC LỰA CHỌN TRANG PHỤC THEO Ý THÍCH KHÔNG CÓ TRÒ CHƠI NÀO 
CHỈ DÀNH CHO BẠN GÁI / BẠN TRAI

Tất cả trẻ em đều được chơi mọi trò chơi theo ý thích,  
không phân biệt trò chơi nào dành cho bé gái, trò chơi 

nào dành cho bé trai.

Bé hãy lựa chọn những trang phục bé thích  
và cảm thấy thoải mái, tự tin khi mặc.

4 5

KĨ NĂNG
TÌNH CẢM XÃ HỘI

Yêu thương, quan tâm, 
giúp đỡ bạn bè

  Quan sát và kể về nội dung bức tranh.

 Tô màu hoàn thiện bức tranh.

  Quan sát từng bức tranh và nói xem các bạn đã chơi thân thiện, hoà hợp với 
bạn khác chưa.

  Tô màu  dưới bức tranh vẽ bạn đã chơi thân thiện, hoà hợp với bạn khác; 

tô màu  dưới bức tranh vẽ bạn chưa chơi thân thiện, hoà hợp với bạn khác. 

 Tranh giành đồ chơi với bạn. Chơi vui vẻ với bạn.

 Không cho bạn chơi cùng. Chia sẻ đồ chơi với bạn.

Cậu sang chỗ khác chơi đi, 
bọn tớ không chơi cùng cậu.

Chơi thân thiện, hoà hợp với bạn

10 11

        
       G

ợi ý hướng dẫn trẻ:                                                                 

22 23

	 	Trò	chuyện	về	từng	bức	tranh.	
	 	Tô	màu	con	đường	đưa	bạn	đến	nơi	chơi	an	toàn.

Nhận biết Thực hành

2322

 • Quan sát các bức tranh, nghe cô giáo kể chuyện và nói xem tại sao 
hai bạn bị lạc mẹ.

 • Tô màu các mũi tên theo trình tự câu chuyện.

 • Đánh dấu      vào vòng tròn cạnh bức tranh vẽ bạn có hành động 
đúng để phòng tránh bị lạc, dấu       vào vòng tròn cạnh bức tranh 
còn lại.

phòng lạctránh bị

Vâng ạ!

Huhu.  
Mẹ đâu rồi!

Lần sau các con  
không được chạy 

lung tung nữa nhé!

Mình ra xem 
chú hề một tí thôi.

Em đừng khóc! 
Mình đứng đây 
đợi mẹ đến tìm.Con xin lỗi 

mẹ ạ!

Các con chơi gần đây 
thôi nhé!

Dự án Hạt nảy mầm

Theo dõi để thấy được  
sự thay đổi của hạt  

thành mầm cây nhé!

1   Gieo hạt. 4   Lá mầm  
xuất hiện.

3   Chồi mầm  
vươn lên mặt đất.

2   Rễ mầm  
xuất hiện.

KHÁM PHÁ

• Quan sát tranh và cùng giáo viên nói về sự nảy mầm của hạt.

• Giáo viên / cha mẹ trò chuyện với trẻ về yếu tố STEAM khi thực hiện 
hoạt động này.

• Đếm xem có bao nhiêu hạt đã nảy mầm. Tô màu chữ số 2 tương ứng 
với số hạt đã nảy mầm.

• Bé lựa chọn loại hạt và thực hiện ươm mầm, theo dõi hạt nảy mầm 
cùng với giáo viên / cha mẹ. (Có thể giúp trẻ chụp lại hình ảnh hạt 
nảy mầm theo ngày và lập bảng theo dõi.)

S   Khoa học: quá trình nảy mầm của hạt.

T   Công nghệ: sử dụng các dụng cụ, vật liệu tạo môi trường phù hợp cho 
hạt nảy mầm. 

E   Chế tạo: tưới nước tạo độ ẩm, điều chỉnh ánh sáng cho hạt nảy mầm.

A   Nghệ thuật: lựa chọn các loại hạt khác nhau để quan sát các mầm 
cây khác nhau.

M  Toán học: thời gian, trình tự hạt nảy mầm.

YẾU TỐ STEAM

THỬ THÁCH

26 27

Tài liệu mở rộng

Họ tên trẻ:  ...................
......................

..................

Lớp:  ...................
......................

......................
........

Năm học:  ...................
......................

....................VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG

Dành c
ho trẻ

tuổi3 - 4
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Giá: ... đ

CÁC HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC GIỚI 

DÀNH CHO Trẻ 3 – 4 TuổI

Họ tên trẻ:  .........
...........

...........
...........

...........
......

Lớp:  ........
...........

...........
...........

...........
...........

........

Năm học:  .........
...........

...........
...........

...........
........

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG

Dành
 cho 

trẻ

tuổi

3 - 4

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG
Họ tên trẻ:  ...................

......................
..................

Lớp:  ...................
......................

......................
........

Năm học:  ...................
......................

....................

Dành c
ho trẻ

tuổi

4 - 5

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THU TRANG Họ tên trẻ:  ...........................................................

Lớp:  .......................................................................

Năm học:  .............................................................

Họ tên trẻ:  ...........................................................

Lớp:  .......................................................................

Năm học:  .............................................................

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG

Dành cho trẻ

tuổi5 - 6

NguyễN Thị Mỹ TriNh – Vũ Thị Ngọc MiNh – Vũ Thị huyềN TraNg – ĐặNg PhươNg hoa 

Hướng dẫn 

trong các hoạt động giáo dục 

cho trẻ mầm non
giáo dục giới
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Hướng dẫn giáo dục giới  

trong các Hoạt động giáo dục  

cHo trẻ mầm non

Giá: ... đ

Cù Thị Thuỷ, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Luyến, 

Vũ Thị Ngọc Minh, Chu Thị Hồng Nhung

Hướng dẫn thực hiện

trong cơ sở giáo dục mầm non

Giáo dục
Quyền con người

Họ tên trẻ: ................................
..........................

Lớp: .................................
...............................

.............

Năm học: .................................
.............................

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Dành cho trẻ

tuổi
3-4

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, TRẦN THỊ THU HOÀ

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

(Dành cho trẻ 3-4 tuổi)

Trẻ
3 - 4 
tuổi

Bé thực 
hành

Họ tên trẻ: .......................
........................

........................
........................

....................

Lớp:........................
........................

........................
........................

........................
.....................

Cơ sở GDMN:........................
........................

........................
........................

.........

Năm học: 20........................
.......... - 20 ........................

............

NGUYỄN MINH HUYỀN – VŨ HUYỀN TRINH – NGUYỄN THỊ THẮNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THUÝ HẰNG

S T E MA
Trẻ 3 – 4 Tuổi

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

Giá: 18.000 đ

trẻ 3 – 4 tuổi tHỰC HÀNH  

CÁC HOẠt ĐỘNG StEAM

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

books@adc.net.vn

AdcBook

adc.net.vn

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THUÝ HẰNG

S T E MATRẺ 3 – 4 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THUÝ HẰNG
Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA
TRẺ 4 – 5 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THUÝ HẰNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA

TRẺ 5 – 6 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

I SBN 9 7 8 - 6 0 4 - -0 4 2 7 5 8 - 8

9 7 8 6 0 4 0 4 2 7 5 8 8

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H477

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H520

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H465

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H574

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 32 trang	
•	18.000 đ
•	MS: 0H497

6

CÔNG NGHỆ CÓ Ở TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG

Một chiếc máy 
gặt lúa có thể làm việc 

hiệu quả bằng rất 
nhiều người nông dân.

Bé có b
iết? 	 	Quan	sát	hai	bức	tranh	và	nói	xem	

tranh	nào	vẽ	bác	nông	dân	đang	
sử	 dụng	máy	móc	 công	 nghệ	 để	
làm	việc.

	 	Tô	màu	 	bên	cạnh	bức	tranh	đó.

7

LÀM queN vỚI ĐIỆN THOạI THÔNG MINH

	 		Tô	theo	nét	các	đường	chấm	mờ	để	xem	mỗi	bạn	đang	dùng	điện	thoại	
làm	gì.	

	 	Nói	xem	bé	còn	có	thể	dùng	điện	thoại	 thông	minh	làm	gì	nữa	và	nhớ	chỉ	
được	dùng	khi	có	sự	cho	phép	của	người	lớn.

6

QUẢN LÍ

CẢM XÚC
khi bé vui

  Cùng cô gọi tên hành động trong từng bức tranh. 

  Khoanh vào hành động mà bé sẽ làm khi muốn bày tỏ niềm vui với người khác.

  Cùng cô và các bạn thực hiện các hành động trên nhé!

cụng tay

đập tay ôm

hò reo

7

              
                                khi bé buồn

  Quan sát và kể về nội dung từng bức tranh.

   Nối bức tranh vẽ tình huống với bức tranh vẽ bạn đã biết điều chỉnh cảm xúc 
buồn bã trở nên tích cực hơn.

Vậy mẹ vẽ tranh với 
con nhé!

Trời mưa rồi, 
hôm khác mẹ con mình 

đi công viên nhé!

Tình huống: Chuẩn bị đi chơi thì trời mưa.

Con muốn đi 
công viên cơ!

Họ tên trẻ:.................................
...............................

.......... 

Lớp:.................................
...............................

.............. 

Năm học:.................................
.............. 

Họ tên trẻ:.................................
...............................

.......... 

Lớp:.................................
...............................

.............. 

Năm học:.................................
.............. 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT – PHẠM THỊ THU HƯƠNG

3 – 4
Trẻ

Tuổi

Họ tên trẻ:  ..........................
...........................

...........................
................

Lớp:  ..........................
...........................

...........................
...........................

........

Năm học:  ..........................
...........................

...........................
...................

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	14.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H534

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H531  

tài liệu dành cho trẻ 9



	 Gồm những hoạt động giúp trẻ 3 - 4 tuổi thực hành 
các tình huống tìm hiểu và bảo vệ môi trường:

• 	Môi trường xung quanh bé
• 	Nguyên nhân và tác hại của môi trường bị ô nhiễm
• 	Bé chung tay bảo vệ môi trường
	 Các nội dung được triển khai theo hướng đồng tâm, 
phát triển cho trẻ từ 3 - 6 tuổi.

	 Nội dung được xây dựng theo hướng đồng 
tâm phát triển, phù hợp với trẻ 3 - 4 tuổi, giúp 
trẻ trang bị kĩ năng thích ứng với các hình thái 
biến đổi khí hậu: mưa, dông, sấm sét, lũ lụt,...

•	Cao Thị Hồng Nhung	
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H528

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26.5 cm; 32 trang	
•	18.000 đ
•	MS: 0H342

Quan sát và đánh dấu  vào  cạnh bức tranh vẽ hành động làm 
ô nhiễm môi trường đất.

Tô màu hoàn thiện luống rau tươi tốt.

Vẽ  vào  cạnh bức tranh vẽ luống rau héo, cằn cỗi do đất bị ô nhiễm.

16 17

gây ô nhiễm môi trường đất
Một số nguyên nhân

của đất bị ô nhiễm
Tác hại

Biểu hiện 

của Biến đổi 
khí hậu

•	 Chỉ	và	gọi	tên	các	trang	phục	có	trong	trang	sách.
•	 Khoanh	những	trang	phục	giúp	bé	giữ	ấm	cơ	thể	khi	rét	đậm,	rét	hại.

•	 Quan	sát	và	kể	về	bức	tranh.
•	 Tô	màu	hoàn	thiện	bức	tranh	vẽ	cảnh	rét	đậm,	rét	hại.	(Nhiệt	độ	dưới	15oC	là	
rét	đậm;	nhiệt	độ	dưới	13oC	là	rét	hại.)

16 17

Bé nhớ giữ ấm cơ thể khi rét đậm, rét hại.

Thích ứng với  
   �ét đậm, �ét hại

Rét đậm, �ét hại

CAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊ

3 - 4 tuổiTrẻ

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
.....................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

.............

Cơ sở GDMN:  .............................................
.................................

...............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
..........................

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Cơ sở GDMN:  ...................................................
.................................

.................................
.

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

Nguyễn Thị Minh Thảo – Tạ Văn Tiến – Trần Thị Hiền Tâm

Dành cho trẻ

tuổi3 - 4

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
 Chỉ vào từng khuôn mặt và nói bạn nào vui, bạn nào buồn, bạn nào sợ hãi, bạn nào 
tức giận.

 Đoán cảm xúc của bạn / các bạn trong từng bức tranh và nối với các khuôn mặt 
thể hiện cảm xúc cho phù hợp.

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
 Kể về thời tiết trong từng bức tranh.
 Tô màu và nối từng đồ dùng / trang phục bé cần sử dụng với bức tranh vẽ thời tiết 
cho phù hợp.

Bé nhớ mặc trang phục ấm áp vào mùa đông; mát mẻ 
vào mùa hè; đội mũ, nón / che ô khi đi dưới trời nắng 

và mặc áo mưa / che ô khi đi dưới trời mưa nhé!

Cảm xúc của bé
Chọn đồ dùng / trang phục 

phù hợp với thời tiết

4 5

Khi con bị cô lập, chế giễu, quát 
mắng, doạ nạt,… là con đang 
bị người khác bạo hành tinh 
thần. Con hãy kêu cứu, thông 
báo cho bố mẹ hoặc người con 
tin tưởng được biết.

20 21

•	 Trò	chuyện	về	từng	bức	tranh.
•	 Đánh	dấu	()	vào	vòng	tròn	cạnh	bức	tranh	vẽ	bạn	đang	bị	bạo	hành	tinh	thần.	
•	 Kể	thêm	một	số	tình	huống	bạo	hành	tinh	thần	khác	mà	con	biết.

Bé	bị	các	bạn	cô	lập,	không	chơi	cùng.

Bé	bị	quát	mắng.

Bé	bị	chế	giễu.
GỢI Ý 

HƯỚNG DẪN TRẺ:

Nhận biết dấu hiệu bị bạo hành 

Bạo hành tinh thần

Nhận biết

thực hành

Tránh	ra,	không	ai	
muốn	chơi	với	cậu	đâu!

Thằng	bé	này	béo	ú,	
xấu	quá,	ha	ha	ha…

3 – 4
tuổi

Trẻ

Các hoạt động

Giáo dục tinh cảm,

ki năng xã hội
Họ tên trẻ: ..................

....................
....

Lớp: ..................
....................

.............

Năm học: ..................
....................

.....

CAO THỊ HỒNG NHUNG

LƯƠNG THỊ BÌNH

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

vũ huyền trinh – vũ thỊ nGỌC Minh

Các hoạt động giúp trẻ  3 – 4   tuổi

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H474

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H500

tài liệu dành cho trẻ10



Trẻ 4 – 5 tuổi

Bộ tài liệu chính (54.000 đ/bộ)

2. Gấp con mèo

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

3

4

5

16

gợi ý CÁC MẪU gẤP giẤY

gợi ý CÁC MẪU TẠO HÌNH  

TỪ NgUYÊN VẬT LiỆU THiÊN NHiÊN

1. Gấp hoa tuy líp

1. Tạo hình cây

2. Tạo hình ô tô

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H429

•	Hoàng Thị Dinh
•	21x29.7 cm; 16 phiếu
•	19.500 đ
•	MS: TA365

•	Nguyễn Thanh Giang
•	19x26.5 cm; 28 trang
•	10.500đ
•	MS: 0H204

•	Nguyễn Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H425

76

5
Ôn các chữ số từ 1 - 5

 Đếm số toa tàu trong bức tranh.
 Tô màu chữ số 5.
 Tô màu nhóm con vật có số lượng là 5.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

 Tô màu và đọc các số từ 1 – 5.
  Đếm số bọ rùa trên từng chiếc lá và nối với 

các chữ số thích hợp.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

22 23

K k
kẹo mút

Tô màu xanh chiếc phao có chữ 
cái p. Chiếc phao có chữ cái 
khác tô màu theo ý thích.
Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện 
bức tranh.
Tô màu chữ cái p.

Tô màu đỏ chiếc kẹo có chữ cái k. 
Những chiếc kẹo có chữ cái khác  
tô màu theo ý thích.
Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện 
những chiếc kéo.
Tô màu chữ cái k.

k k

k e o
p

h

p p

cái phao

P p

6 7

Bé hãy :
•	 Chỉ	vào	nhà	của	từng	con	vật	trong	tranh	và	nói	tên	nhà	của	nó.
•	 Quan	sát	một	con	nhện	đang	giăng	tơ	và	nối	từng	tranh	với	các	chữ	số	từ	1	-	4	

theo	trình	tự	làm	nhà	của	con	nhện.

Một số con vật tự làM nhà

Bé hãy :
•	 Chỉ	và	gọi	tên	các	con	vật	vừa	sống	được	trên	cạn,	vừa	sống	được	dưới	nước	

trong	tranh.	
•	 Tô	màu	con	ếch.

Một số con vật sống đượ
c 

cả ở trên cạn và dưới nướ
c

1 2 3 4

HỌC BẰNG CHƠI

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

CAÙC HOAÏT ÑOÄ
NG  GIU

ÙP TR
EÛ

  LAØM QUE
N

     VÔÙI CHÖÕ V
IEÁT4 - 5 

tuổi

NGUYỄN THỊ MINH THẢOPHẠM THỊ THU HƯƠNG

Học bằng chơi –

Các hoạt động giúp trẻ 

làm quen với toán 

(Trẻ 4 – 5 tuổi)

Giá: 11.000đSản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Họ tên trẻ: ...............................
...............................

..........

Lớp: ...............................
...............................

...............................

Năm học: ...............................
...............................

............

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

Họ tên trẻ
: ......

........
........

........
........

........
........

........
........

..

Nhóm / Lớ
p: ......

........
........

........
........

........
........

........
..

Năm học: .....
........

........
........

........
........

........
........

........
.....

Họ tên trẻ: .........
............

............
............

............
............

...

Lớp: .........
............

............
............

............
............

............
............

Năm học: .........
............

............
............

............
............

.....

Họ tên trẻ: ........................................................................Lớp: .............................................................................................Năm học: ..........................................................................

Họ tên trẻ: ........................................................................

Lớp: .............................................................................................

Năm học: ..........................................................................

5

 Xé diềm trang trí dán vào sân khấu.

 Tô màu hoàn thiện bức tranh.

XÉ THEO ĐƯỜNG THẲNG,  
ĐƯỜNG VÒNG CUNG

(HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH)VẬN Đ
ỘNG TINHTHỰ

C HÀNH KĨ NĂNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẺ   4 – 5   TUỔI

BỘ PHIẾU GIÚP TRẺ

tài liệu dành cho trẻ 11



Thiết bị công nghệ 
gồm những thiết bị 

điện tử và kĩ thuật số giúp 
tối ưu hoá cuộc sống và 

công việc của con người.

Bé có b
iết? 	 	Chỉ	và	gọi	tên	các	hình	có	trong	

trang	sách.

	 	Khoanh	 màu	 đỏ	 các	 hình	 là	
thiết	bị	công	nghệ.

	 	Khoanh	 màu	 xanh	 các	 hình	
không	phải	là	thiết	bị	công	nghệ.

CÔNG NGHỆ CÓ Ở 
XUNG QUANH BÉ NHẬN BIẾT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

2

	 	Chỉ	 và	 nói	 xem	 bạn	 đang	
chơi	đồ	chơi	gì.

	 	Tô	màu	theo	chỉ	dẫn	để	xem	
hình	gì	hiện	ra.

CÔNG NGHỆ CÓ NGAY TRONG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Đồ	chơi	điều	khiển	từ	xa	
áp	dụng	công	nghệ	điều	khiển	

từ	xa	đấy	bé	ạ!

3

88

KHI BÉ TỨC GIẬN

  Quan sát và kể về nội dung từng bức tranh.

   Nối bức tranh vẽ bạn trai đang tức giận với tranh vẽ cách bé nên làm để kiềm chế 
sự tức giận.

1, 2, 3, 4,...

Mẹ ơi,
con cảm thấy...
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THỂ HIỆN CẢM XÚC PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH

  Quan sát và nói xem các bạn trong tranh đã thể hiện cảm xúc phù hợp với                
hoàn cảnh chưa?

   Giúp các bạn thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh bằng cách tô màu 
 khuôn mặt cảm xúc bé chọn.

Tài liệu mở rộng

Dự án Đài phun nước mini  
S   Khoa học: tia nước phun qua các lỗ trên thân chai tạo thành đài  

phun nước mini.

T   Công nghệ: sử dụng vỏ chai nhựa, dụng cụ có đầu nhọn tạo lỗ trên  
thân chai. 

E   Chế tạo: lấy nước đầy chai để các tia nước phun được qua các lỗ trên 
thân chai.

A   Nghệ thuật: tạo các lỗ trên thân chai hợp lí để các tia nước phun ra đẹp.

M  Toán học: so sánh khoảng cách phun xa, gần của các tia nước.

•	 Quan	sát	các	bước	hướng	dẫn	và	nói	xem	bạn	đã	làm	đài	phun	nước	
mini	từ	vật	liệu	gì,	làm	như	thế	nào.

•	 Nói	xem	bé	có	thể	làm	đài	phun	nước	mini	từ	những	vật	liệu	nào	khác.	
(Những	vật	liệu	không	thấm	nước	và	có	thể	đục	lỗ	được	như:	vỏ	hộp	sữa,	
vỏ	lon,…)

•	 Giáo	viên	/	cha	mẹ	trò	chuyện	với	trẻ	về	yếu	tố	STEAM	khi	thực	hiện	hoạt	
động	này.

•	 Quan	sát,	khoanh	vào	những	điểm	không	hợp	lí	ở	đài	phun	nước	mini	trên.
•	 Bé	thực	hiện	làm	một	đài	phun	nước	mini	cùng	giáo	viên	/	cha	mẹ.

YẾU TỐ STEAM

THỬ THÁCH

Cùng xem bạn  

làm một đài phun nước mini  

như thế nào nhé!KHÁM PHÁ

1 		Đục	các	lỗ	to,	nhỏ	ở	thân	chai.		
(Giáo	viên	/	cha	mẹ	hỗ	trợ	trẻ		
thực	hiện.)

3 		Dựng	chai	nước	lên. 4 		Đài	phun	nước	mini	đang	phun	nước.

2   Lấy	đầy	nước	vào	chai.

26 27

	 Khoanh	vào	hình	vẽ	bạn	gái	nếu	bé	là	bé	gái.	Khoanh	vào	hình	vẽ	bạn	
trai	nếu	bé	là	bé	trai.

	 Dán	ảnh	hoặc	vẽ	chân	dung	của	bé	vào	khung	trống	trong	trang	sách.

	 Gọi	tên	các	đồ	chơi	trong	trang	sách.
	 Khoanh	vào	những	đồ	chơi	bé	thích.
	 Tô	màu	số	chấm	tròn	bằng	số	đồ	chơi	bé	vừa	khoanh.

BÉ LÀ BÉ GÁI HAY BÉ TRAI? BÉ ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH

    BÉ TÌM HIỂU VỀ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Không có đồ chơi nào dành riêng cho bé gái hay bé trai. 
Bé được lựa chọn đồ chơi theo ý thích của mình.

2 3

        
       G

ợi ý hướng dẫn trẻ:                                                                  Gợi ý hướng dẫn trẻ:

20 21

	 	Trò	chuyện	về	từng	bức	tranh.
	 	Tô	màu	xanh	vào	vòng	tròn	trong	bức	tranh	vẽ	bạn	đi	bộ,	đi	qua	

đường	an	toàn,	tô	màu	đỏ	vào	vòng	tròn	trong	bức	tranh	vẽ	bạn	đi	bộ,	
đi	qua	đường	không	an	toàn.

	 	Trò	chuyện	về	từng	bức	tranh.
	 	Đánh	dấu	()	vào	vòng	tròn	trong	bức	tranh	vẽ	bạn	tham	gia	giao	

thông	an	toàn,	đánh	dấu	()	vào	vòng	tròn	trong	bức	tranh	vẽ	bạn	
tham	gia	giao	thông	không	an	toàn.

	 	Đi	bộ	trên	vỉa	hè,	lề	đường,	sát	mép	đường;	đi	theo	đường	mòn	đã	có	
người	đi.	

	 	Chú	ý	quan	sát	ổ	gà,	chướng	ngại	vật,...;	không	chạy	đột	ngột	từ	ngõ	
ra	đường	lớn	hoặc	từ	trong	nhà	ra	đường.

Không	đi	bộ,	đi	qua	đường	một	mình	và	phải	nghiêm	chỉnh	thực	hiện	
các	quy	định	giao	thông.

Thực hiện quy định  
ở nơi công cộng

  Cùng giáo viên đọc to nội dung dưới mỗi bức tranh và nói xem bạn nào đã 
thực hiện đúng quy định ở nơi công cộng. 

  Tô màu  bên cạnh bức tranh vẽ bạn đó.

 Xem truyện, không làm ồn  
trong bệnh viện.

 Sang đường đúng nơi quy định  
và tuân theo tín hiệu đèn giao thông.

 Xô đẩy bạn để chen lên trước 
lấy đồ ăn.

 Xịt nước lênh láng ra sàn  
nhà vệ sinh công cộng.

  Trò chuyện về bức tranh vẽ tình huống và từng bức tranh vẽ cách xử lí  
tình huống.

  Nối bức tranh vẽ tình huống đến bức tranh vẽ cách xử lí tình huống khi 
thấy bạn làm ồn trong bệnh viện mà bé chọn.

 Đến xem và cùng cười to, 
làm ồn với bạn.

 Nhắc bạn giữ trật tự.

Ứng xử ở nơi công cộng

Tình huống: Thấy bạn vừa xem Ipad 
vừa cười to, làm ồn trong bệnh viện.

Ha ha… 
vui quá!

Bạn đừng  
làm ồn!

14 15
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 • Quan sát và nói xem các bạn đang chơi những đồ chơi gì, các bạn 
chơi như thế nào.

 • Tô màu bông hoa cạnh bức tranh vẽ bạn chơi đồ chơi ngoài trời 
đảm bảo an toàn.

 • Quan sát và đọc theo cô nội dung của từng bức tranh.
 • Kể thêm một số quy định cần thực hiện để đảm bảo an toàn khi 

chơi đồ chơi ngoài trời.

xếp hàng chờ đến 
lượt chơi

không đứng trên 
xích đu / bập bênh

không bám, chạy theo 
đu quaykhông trèo ngược 

cầu trượt

TrờingoàichơiđồchơiToàn KhiAn 

Nhận biết Thực hành

Họ tên trẻ:.................................
...............................

.......... 

Lớp:.................................
...............................

.............. 

Năm học:.................................
.............. 

Họ tên trẻ:.................................
...............................

.......... 

Lớp:.................................
...............................

.............. 

Năm học:.................................
.............. 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT – PHẠM THỊ THU HƯƠNG

4 – 5
Trẻ

Tuổi

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THUÝ HẰNG
Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA
TRẺ 4 – 5 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG
Họ tên trẻ:  ...................

......................
..................

Lớp:  ...................
......................

......................
........

Năm học:  ...................
......................

....................

Dành c
ho trẻ

tuổi4-5

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

(Dành cho trẻ 4-5 tuổi)

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, TRẦN THỊ THU HOÀ

Họ tên trẻ: ................................
..........................

Lớp: .................................
...............................

.............

Năm học: .................................
.............................

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Dành cho trẻ

tuổi
4-5

Bé thực
 hành

Họ và tên trẻ: ........................
........................

........................
..............

Lớp: .......................
........................

........................
........................

........................
...

Cơ sở GDMN: ........................
........................

........................
...............

Năm học: 20........................
.......... - 20 ........................

............

Trẻ
4 - 5 
tuổi

NGUYỄN MINH HUYỀN – VŨ HUYỀN TRINH – NGUYỄN THỊ THẮNG

Họ tên trẻ:  ...................
...................

...................
...................

...................
.

Lớp:  ..................
...................

...................
...................

...................
...................

..

Năm học:  ...................
...................

...................
...................

...................
....

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	14.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H535

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 32 trang	
•	18.000 đ
•	MS: 0H498

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H478

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H466

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H521

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H575

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H532 

tài liệu dành cho trẻ12



	 Gồm những hoạt động giúp trẻ 4 - 5 tuổi thực hành 
các tình huống tìm hiểu và bảo vệ môi trường. 

• 	Môi trường xung quanh bé
• 	Nguyên nhân và tác hại của môi trường bị ô nhiễm
• 	Bé chung tay bảo vệ môi trường

	 Nội dung được xây dựng theo hướng đồng tâm 
phát triển, phù hợp với trẻ 4 - 5 tuổi, giúp trẻ 
trang bị kĩ năng thích ứng với các hình thái  
biến đổi khí hậu: mưa, dông, sấm sét, lũ lụt,...

•	Cao Thị Hồng Nhung	
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H529

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26.5 cm; 32 trang	
•	18.000 đ
•	MS: 0H343

Thực hiện theo các bước hướng dẫn để tạo thành chiếc mũ mang thông điệp 
bảo vệ môi trường.

Sử dụng chiếc mũ để tuyên truyền cho bạn bè, người thân xung quanh bé 
cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Tô màu hoàn thiện 
hình ở trang 31.

Dán / ghim hai dải giấy để tạo thành chiếc mũ.

Cắt theo các nét chấm mờ.1

3

2

Sản phẩm hoàn thiện.

30 31

 

Dán 2  vào đây. Dán 1  vào đây.                                                       

1 2

bảo vệ môi trường
Những chiến sĩ

•	 Quan	sát	và	nói	xem	từng	bức	tranh	vẽ	mùa	nào	trong	năm.
•	 Quan	sát	trang	phục	của	các	bạn	và	nối	mỗi	bạn	với	bức	tranh	
vẽ	mùa	phù	hợp.

Khí hậu và các mùa 
trong năm

•	 Nói	xem	thời	tiết	hôm	nay	như	thế	nào.
•	 Khoanh	vào	bức	tranh	thể	hiện	thời	tiết	giống	với	thời	tiết	hôm	nay.

Thời tiết hôm nay 
như thế nào?

mùa xuân

trời nhiều mây

trời mưa

trời có gió

mùa thu

mùa hè

mùa đông

trời nắng

4 5

Trẻ 

4 - 5 tuổi

CAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊ

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Cơ sở GDMN:  ...................................................
.................................

.................................
.

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

Nguyễn Thị Minh Thảo – Tạ Văn Tiến – Trần Thị Hiền Tâm

Dành cho trẻ

tuổi
4 - 5

20 21

Khi ở nhà một mình

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
 ● Nối bức tranh vẽ bạn nghe thấy tiếng gõ cửa khi đang ở nhà một mình với cách  
xử lí tình huống mà bé chọn.

 ● Vẽ khuôn mặt vui vào vòng tròn cạnh bức tranh vẽ bạn xử lí đúng tình huống.

Khi ở nhà một mình và có tiếng gõ cửa, bé đừng mở cửa ngay. Nếu cửa 
nhà bé có thể quan sát được bên ngoài và bé nhận ra người quen,  
bé có thể mở cửa; nếu là người lạ, bé tuyệt đối không mở cửa.

Không được 
mở cửa cho 
người lạ!

nhớ số điện thoại Khẩn cấp

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
 ● Quan sát các bức tranh và nói xem bạn cần gọi số điện thoại nào  
trong từng tình huống.

 ● Nối số điện thoại khẩn cấp phù hợp với từng tình huống.

Bé hãy ghi nhớ những số điện thoại khẩn cấp để sử dụng 
kịp thời khi cần thiết nhé!

113 114 115

24 25

GỢI Ý 

HƯỚNG DẪN TRẺ:

•	 Trò	chuyện	về	từng	bức	tranh.
•	 	Vẽ	khuôn	mặt	vui	vào	vòng	tròn	cạnh	bức	tranh	vẽ	bạn	không	bị	bỏ	bê,																										

sao	nhãng;	vẽ	khuôn	mặt	buồn	vào	vòng	tròn	cạnh	bức	tranh	vẽ	bạn	bị	
bỏ	bê,	sao	nhãng.

Nhận biết dấu hiệu bị bạo hành 

Bị bỏ bê, sao nhãng

Khi con bị bỏ quên ở nơi nào 
đó; không được tắm rửa, vệ 
sinh thường xuyên; không 
được cho ăn uống đầy đủ; 
không được quan tâm, lắng 
nghe; không được đi học, vui 
chơi với các bạn;… là con 
đang bị bỏ bê, sao nhãng. 

Bé	bị	bỏ	quên	trên	xe	ô	tô.

Bé	không	được	mẹ	lắng	nghe.

Bé	không	được	bố	cho	đi	học.

Mẹ	ơi,	
con…

Yên	lặng	nào!

Gia	đình	nên	
cho	con	đi	học.

Cần	gì	đi	học	
mẫu	giáo.

Nhận biết

Bố	ơi,	chơi	
với	con.

Khoác	áo	vào	
kẻo	lạnh	con	ạ!

Hôm	nay	có	gì	
vui	không	con?Kệ	nó,	

không	sao	đâu!

Vui	lắm	bố	ạ!	
Con	được…

Ra	chỗ	
khác	chơi!

thực hành

4 – 5
tuổi

Trẻ

Các hoạt động

Giáo dục tinh cảm,

ki năng xã hội
Họ tên trẻ: ..................

....................
....

Lớp: ..................
....................

.............

Năm học: ..................
....................

.....

CAO THỊ HỒNG NHUNG

LƯƠNG THỊ BÌNH

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

vũ huyền trinh – vũ thỊ nGỌC Minh

Các hoạt động giúp trẻ 4 – 5  tuổi

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H475

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H501

tài liệu dành cho trẻ 13
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CẮT Theo ĐƯỜNG TRÒN

 Cắt các đường tròn theo nét chấm mờ và dán vào con bướm.

16

gợi ý CÁC MẪU gẤP giẤY

gợi ý CÁC MẪU NẶN

1.	 Gấp	cái	cốc

2.	 Gấp	váy	bé	gái

3.	 Gấp	quạt

4.	 Gấp	máy	bay

1.	Nặn	cầu	vồng 3.	Nặn	con	sâu2.	Nặn	quả	cam 4.	Nặn	ô	tô

1

1

1 2 3 4 5

1 3 4 5

6

7

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

32

Hoạt động với
các chữ số từ 1 - 10

 Đếm số bạn thỏ trong bức tranh và tô màu chữ số 1. 
 Khoanh vào nhóm hình vẽ có số lượng là 1.
 Tô theo chữ số 1.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

 Đếm số bạn thỏ trong bức tranh và tô màu chữ số 2. 
 Tô màu con đường đưa gấu con đến hộp quà số 2.
 Tô theo chữ số 2.

Gợi ý 
hướng dẫn trẻ 

1 2

Trẻ 5 – 6 tuổi
Bộ tài liệu chính (99.500 đ/bộ)

	 Trẻ 5 – 6 tuổi được thực hành hoạt động tô, đồ các nét cơ bản 
và làm quen với 29 chữ cái từ cách phát âm, cách đồ các chữ cái, 
bước đầu giúp trẻ làm quen với việc học đọc, học viết.

18 19

N n M m

• Tô màu những vòng tròn có chữ cái .

• Nối hình vẽ có từ chứa chữ cái n với chữ cái n.

• Đồ theo nét chữ cái .

• Tô màu các hình vẽ, đồ các chữ theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ.

n
quả na quả ổi

• Tô màu những vòng tròn có chữ cái .

• Nối hình vẽ có từ chứa chữ cái m với chữ cái m.

• Đồ theo nét chữ cái .

m

• Tô màu các hình vẽ, đồ các chữ theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ.

bó mạcây lúa

Ngày…… tháng…… năm……. Ngày…… tháng…… năm…….

38 39

Bài 34 

gà ...ái

Bé làm quen và tập đồ chữ cái m

con mèo gà mái

Phát âm: “mờ”

mM

�	 Tô màu hình vẽ và đọc theo cô các từ dưới hình vẽ.
�	 Tập đồ, sao chép chữ cái  Ǻ.
�	 Điền chữ cái còn thiếu trong các từ.

Trò chơi với các chữ cái l, n, m
Bài 35

�	 Luyện phát âm l, n qua việc cùng cô đọc bài đồng dao. Gạch chân các 
chữ cái l, n, m có trong bài “Đồng dao về củ”.

�	 Đồ theo nét chấm mờ và luyện đọc cùng cô cụm từ vừa đồ.
Gợi ý cách phát âm: Giáo viên phát âm mẫu to, rõ ràng, âm chuẩn để trẻ nghe rõ 
cách phát âm.

L: Đầu lưỡi uốn cong vào trong và đưa sát vào lợi của hàm trên. Khi phát âm, lưỡi bật 
ra, hơi chỉ đi qua đường miệng.

N: Lưỡi thẳng, đặt sát lợi của hàm trên. Khi phát âm, lưỡi di chuyển xuống dưới, hơi đi 
qua cả đường mũi và miệng.

ĐỒNG DAO VỀ CỦ 
Ngồi chơi trên đất
Là củ su hào
Tập bơi dưới ao
Đen sì củ ấu
Không cần phải nấu
Củ đậu mát lành
Lợn thích củ hành
Chó đòi riềng sả
Củ lạc đến lạ
Có hạt uống bia
Nước mũi ông hề
Là củ cà rốt.

GỢI Ý HƯỚNG DẪN:

GỢI Ý HƯỚNG DẪN:

6 7

Bé hãy :
•	 Nhìn	tranh	và	nói	xem	cú	mèo,	gõ	kiến,	cóc,	diều	hâu	thích	ăn	gì.
•	 Tô	màu	những	con	vật	ăn	thịt	và	khoanh	tròn	mồi	của	chúng.

Những con vật bị bắt và bị ăn thịt được gọi là mồi

Một số con vật ăn thịt những con vật khác ; 

Bé hãy :
•	 Tô	theo	các	nét	chấm	mờ	để	giúp	các	con	vật	tìm	được	thức	ăn	ưa	thích	của	chúng.
•	 Gọi	tên	các	con	vật	và	thức	ăn	của	con	vật	đó.

Một số con vật chỉ ăn lá cây, rau, củ, quả 

Nhận biết cảnh sát phòng cháy chữa cháy 
và cứu nạn cứu hộ (lính cứu hoả)

 � Khoanh vào hình vẽ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
(lính cứu hoả).

 � Kể về trang phục (màu sắc quần, áo, mũ, giày,…) của lính cứu hoả.

 � Quan sát và gọi tên từng phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy có 
trong trang sách. (Xe chữa cháy, bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, mũ 
chữa cháy, vòi phun nước, đầu phun nước tự động)

 � Đếm số lượng mỗi loại phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên 
từng hàng và điền chữ số vào .

Nhận biết một số phương tiện, 
thiết bị phòng cháy chữa cháy

cảnh sát  
phòng cháy 

chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ

cảnh sát  
giao thông

bộ đội

bác sĩ

10 11

Họ tên trẻ: ...............................
...............................

..........

Lớp: ...............................
...............................

...............................

Năm học: ...............................
...............................

............

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỌC BẰNG CHƠI
 

CAÙC HOAÏT ÑO
ÄNG  GIU

ÙP TR
EÛ

  LAØM QUE
N

     VÔÙI CHÖÕ V
IEÁT5 - 6 

tuổi

NGUYỄN THỊ MINH THẢOPHẠM THỊ THU HƯƠNG

(HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH)VẬN Đ
ỘNG TINHTHỰ

C HÀNH KĨ NĂNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẺ   5 – 6   TUỔI

BỘ PHIẾU GIÚP TRẺ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

BÉ VÀO LỚP MỘT –  

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÚP TRẺ 5 – 6 TUỔI  

CHUẨN BỊ CHO VIỆC HỌC ĐỌC, HỌC VIẾT

Giá: 27.000 đ

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

CÁC HOẠT ĐỘNG 

GIÚP TRẺ 5 – 6 TUỔI 

CHUẨN BỊ CHO VIỆC  

Nguyễn Thị Minh Thảo

Dương Thị Nhuận

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

VÀ THOÁT HIỂM AN TOÀN
Bé nhận biết, thực hành các kĩ năng

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

Họ tên trẻ:  ..................
.....................

.......

Lớp:  ..................
.....................

................

Năm học:  ..................
.....................

........

Nguyễn Minh Huyền − Trần Mai Phương

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26,5 cm; 36 trang
•	13.500 đ
•	MS: 0H438

•	Nguyễn Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H426

•	Hoàng Thị Dinh
•	21 x 29.7 cm; 16 phiếu
•	19.500 đ
•	MS: TA366

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5; 52 trang
•	27.000 đ
•	MS: 0H333

•	Nguyễn Thanh Giang
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	11.500đ
•	MS: 0H207

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26,5 cm; 24 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H423

tài liệu dành cho trẻ14



Gợi ý hướng dẫn trẻ:
•	 Đếm	số	lượng	mỗi	loài	vật	có	trong	tranh	và	điền	chữ	số	phù	hợp	
vào	các	ô	trống.

ôn chữ số trong phạm vi 10

14

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
•	 Xác	định	thứ	tự	về	đích	của	các	con	vật	trong	tranh	và	điền	chữ	số	
thích	hợp	vào	các	ô	trống.

NHẬN BIẾT SỐ THỨ TỰ TRONG PHẠM VI 10

2 51

7 10
15

QUYỂN
PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

(Trẻ 5 – 6 tuổi)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN,

THANH TÂM

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 36 trang
•	16.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H536 

6

CÔNG NGHỆ CÓ Ở TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG

Một chiếc máy 
gặt lúa có thể làm việc 

hiệu quả bằng rất 
nhiều người nông dân.

Bé có b
iết? 	 	Quan	sát	hai	bức	tranh	và	nói	xem	

tranh	nào	vẽ	bác	nông	dân	đang	
sử	 dụng	máy	móc	 công	 nghệ	 để	
làm	việc.

	 	Tô	màu	 	bên	cạnh	bức	tranh	đó.

7

LÀM queN vỚI ĐIỆN THOạI THÔNG MINH

	 		Tô	theo	nét	các	đường	chấm	mờ	để	xem	mỗi	bạn	đang	dùng	điện	thoại	
làm	gì.	

	 	Nói	xem	bé	còn	có	thể	dùng	điện	thoại	 thông	minh	làm	gì	nữa	và	nhớ	chỉ	
được	dùng	khi	có	sự	cho	phép	của	người	lớn.

�HU
�N BI 

CHO TRE E� 5 TU�I

    
     VÀO

 HOC

Đáp ứng yêu cầu liên thông

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

2QUYỂN
PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Họ tên trẻ:.................................
...............................

.......... 

Lớp:.................................
...............................

.............. 

Năm học:.................................
.............. 

Họ tên trẻ:.................................
...............................

.......... 

Lớp:.................................
...............................

.............. 

Năm học:.................................
.............. 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

5 – 6
Trẻ

Tuổi

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	14.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H537

	 Cuốn sách giúp trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi có những hành trang tốt 
nhất để chuẩn bị sẵn sàng bước vào lớp 1 ở Tiểu học. 

	 Trẻ được lần lượt trải nghiệm 7 hành trang:
• 	Hành trang 1: Trường tiểu học với những điều lí thú.
• 	Hành trang 2: Những nền nếp, thói quen tốt khi bé đến trường 
tiểu học.

• 	Hành trang 3: Các kĩ năng tự phục vụ cần thành thạo trước khi vào 
lớp 1.

• 	Hành trang 4: Bé làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường mới.
• 	Hành trang 5: Kĩ năng tự bảo vệ bản thân.
• 	Hành trang 6: Làm quen 29 chữ cái và các con số.
• 	Hành trang 7: Bé làm quen với hoạt động học trực tuyến.

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 48 trang
•	19.000 đ
•	MS: 0H335

Nét móc xUÔI, Nét móc NGƯỢc, Nét móc haI đầU

•	 Dùng	bút	sáp	màu	đồ	nét	chấm	mờ	thể	hiện	đường	bay	của	các	máy	bay	giấy	
theo	chiều	mũi	tên.

•	 Gọi	tên	và	tập	đồ	các	nét	móc	xuôi,	nét	móc	ngược,	nét	móc	hai	đầu.

Nét coNG hở phảI, Nét coNG hở tráI, 
nét cong kín

•	 Dùng	bút	sáp	màu	đồ	nét	chấm	mờ	trên	các	quả	bóng	theo	chiều	mũi	tên.
•	 Gọi	tên	và	tập	đồ	các	nét	cong	hở	phải,	nét	cong	hở	trái,	nét	cong	kín.

26 27

THU THUỶ, NG
UYỄN THỊ THA

NH HOÀ, NGUY
ỄN THỊ HẠNH, 

HÀ THỊ GIANG

Họ tên trẻ:  ..........................
..........................

..........................
..........................

.........................

Lớp:  ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
........................

Cơ sở GDMN:  ....................................
..........................

..........................
..........................

.....

Năm học:  ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
....

	 Cuốn sách được biên soạn với các nội dung: đọc và 
học thuộc lòng bài thơ / đồng dao / ca dao, kể chuyện 
theo tranh, tập nói theo tình huống, tập nói theo 
nhân vật kịch,... Từ đó, trẻ 5 – 6 tuổi không chỉ được 
phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ mà còn được 
phát triển kĩ năng giao tiếp để chuẩn bị vào lớp một.

	 Bộ sách cung cấp cho trẻ các kiến thức, kĩ năng thiết yếu 
để trẻ tiếp cận và làm quen với thiết bị công nghệ trong 
kỉ nguyên số như:

•  Công nghệ xung quanh bé.
•  Sự phát triển của công nghệ qua thời gian.
•  Làm quen và tập sử dụng thiết bị công nghệ.
•  Giữ gìn và sử dụng an toàn.
•  Chế tạo thiết bị công nghệ.

Cuốn sách giúp trẻ:
• Làm quen và thực hành các nội dung toán học cơ bản.
• Rèn luyện và phát triển các kĩ năng tư duy, tính toán.
• Sẵn sàng vào lớp 1.

Chào Na! Tớ là Tôm.  
Tớ 5 tuổi. Tớ thích ăn bánh 

pizza, chơi đá bóng và  
rất sợ con gián.

Tôi 5 tuổi.

Chào bạn! Tớ là Na. Tớ 5 tuổi. 
Tớ thích vuốt ve con mèo, 

xem phim hoạt hình, ăn kem 
và rất sợ con kiến.

Gợi ý 
hướng dẫn 

trẻ

Gợi ý 
hướng dẫn 

trẻ

32

 • Cùng cô làm quen với bạn Na và bạn Tôm.
 • Kể về sở thích của từng bạn.
 • Nói xem mỗi bạn sợ con gì.

 • Quan sát tranh và nói xem bạn gái mấy tuổi, bạn thích gì, sợ gì.
 • Bé tự giới thiệu về bản thân.
 • Cùng cô đọc to câu in đậm.
 • Tô chữ theo nét chấm mờ.

Bé giới thiệu về mình

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nguyễn Thị Minh Thảo

Đặng Thị Trang

CH

UẨN
 BỊ C

HO TRẺ EM 5 TUỔI
VÀO HỌC

(Trẻ 5 – 6 tuổi)

1Quyển

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H513

Bé chuẩn bị vào lớp 1

tài liệu dành cho trẻ 15
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BÉ LÀ hÀng xóm ThÂn ThIỆn ĐI sIêu Thị

Bé hãy thể hiện mình là người hàng xóm thân thiện, 
văn minh qua việc làm và giao tiếp hằng ngày nhé!

 ● Bé không được nô đùa trong siêu thị, không sử dụng đồ khi 
chưa thanh toán.

 ● Bé nhớ kiểm tra hạn sử dụng trên sản phẩm và xếp hàng chờ 
đến lượt thanh toán.

 ● Kể về hoạt động của các bạn trong từng bức tranh.
 ● Khoanh vào bạn có hành vi ứng xử văn minh, thân thiện với hàng xóm.
 ● Gạch chéo vào bạn có hành vi, thái độ chưa đúng.

 ● Trò chuyện về bức tranh.
 ● Tô màu bạn biết kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm và xếp hàng chờ đến 
lượt thanh toán.

 ● Khoanh vào bạn có hành động chưa đúng khi đi siêu thị.

Cháu cảm ơn bác ạ!

Ha...Ha...

Ha...Ha...

Cháu chào bác ạ!

Bác tặng cháu này!

Chiu...
Ối!

Các hoạt động

Giáo dục tinh cảm,

ki năng xã hội
Họ tên trẻ: ..................

....................
....

Lớp: ..................
....................

.............

Năm học: ..................
....................

.....

CAO THỊ HỒNG NHUNG

LƯƠNG THỊ BÌNH

5 – 6
tuổi

Trẻ

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H476

14

KĨ NĂNG

GIAO TIẾP
vui vẻ Chào hỏi

  Nói xem bé sẽ làm gì nếu gặp người nước ngoài.

  Vẽ con đường cho các bạn biết chào hỏi, tạo thiện cảm với người nước ngoài đến 
bông hoa.

Hi!

Hello!Lêu lêu!

15

nói Cảm ơn

  Trò chuyện về từng bức tranh.

  Tô màu khuôn mặt vui bên dưới tình huống mà bé cho là cần phải nói lời 
cảm ơn.

Đưa đây! Không!

Họ tên trẻ:  ...................
...................

...................
...................

...................
.

Lớp:  ..................
...................

...................
...................

...................
...................

..

Năm học:  ...................
...................

...................
...................

...................
....

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H533 

Tài liệu mở rộng

số sáu

Tập đếm và tập đồ chữ số 6

Tập tô theo các nét chấm mờ

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

16 17

 Khoanh những con cá giống nhau thành nhóm. Đếm xem có bao nhiêu nhóm 
cá và điền số vào ô trống.

 Chia mặt trời thành 2 nhóm bằng cách khoanh tròn. Nối mỗi nhóm với số tương 
ứng. Đếm xem cả hai nhóm có tất cả mấy mặt trời và tô màu vào vòng tròn có 
số thích hợp.

số ba

1 2 3

số 3

số ba

 Đếm số lượng các hình và điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống thích hợp.

 Đồ các số và dấu theo nét chấm mờ.
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KĨ NĂ
NG ĐẠT

 ĐƯỢC CỦA TRẺ

  Rèn luyện tư thế ngồi đúng; biết cách cầm bút, giữ vở, đặt bút, rê bút.

  Biết hướng viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.

  Nắm được hướng viết các nét của chữ số, đồ được theo các nét chữ để 

hình thành con số.

  Đếm trong phạm vi 10.

  Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy thông qua nhiều hoạt động sáng tạo.

  Được luyện tập cơ tay; thực hành khả năng phối hợp tay mắt.

  Biết giữ gìn, bảo quản sách.
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KĨ NĂ
NG ĐẠT

 ĐƯỢC CỦA TRẺ

  Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 10.

  Gộp / tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau.

  Làm quen, nhận biết hình dạng và ý nghĩa của các dấu + , - , = , 

> , <.

  Được luyện tập cơ tay; thực hành khả năng phối hợp tay mắt.

  Biết giữ gìn, bảo quản sách.
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KĨ 
NĂNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRẺ

	 	Nhận	biế
t	được	các	c

hữ	cái	dưới	d
ạng	chữ	in	h

oa,	chữ	in	th
ường,	

chữ	viết	thườ
ng.

	 	Rèn	luyện
	tư	thế	ngồi	

đúng;	biết	c
ách	cầm	bú

t,	giữ	vở,	đặ
t	bút,		

rê	bút.

	 Biết	hướn
g	viết:	từ	trá

i	sang	phải,	
từ	dòng	trên

	xuống	dòng
	dưới.

	 	Nắm	đượ
c	hướng	viết

	các	nét	của
	chữ	cái,	đồ	

được	theo	c
ác	nét	

để	hình	thàn
h	con	chữ.

	 Có	hình	d
ung	ban	đầu

	về	từ,	vị	trí	
chữ	cái	tron

g	từ.

	 Được	luyệ
n	tập	cơ	tay

;	thực	hành	
khả	năng	ph

ối	hợp	tay	m
ắt.

	 Biết	giữ	g
ìn,	bảo	quản

	sách.
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KĨ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRẺ

	 	Nhận	biế
t	được	các	c

hữ	cái	dưới	d
ạng	chữ	in	h

oa,	chữ	in	th
ường,	

chữ	viết	thườ
ng.

	 	Rèn	luyện
	tư	thế	ngồi	

đúng;	biết	c
ách	cầm	bú

t,	giữ	vở,	đặ
t	bút,		

rê	bút.

	 Biết	hướn
g	viết:	từ	trá

i	sang	phải,	
từ	dòng	trên

	xuống	dòng
	dưới.

	 	Nắm	đượ
c	hướng	viết

	các	nét	của
	chữ	cái,	đồ	

được	theo	c
ác	nét	

để	hình	thàn
h	con	chữ.

	 Có	hình	d
ung	ban	đầu

	về	từ,	vị	trí	
chữ	cái	tron

g	từ.

	 Được	luyệ
n	tập	cơ	tay

;	thực	hành	
khả	năng	ph

ối	hợp	tay	m
ắt.

	 Biết	giữ	g
ìn,	bảo	quản

	sách.
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•	Nguyễn Thị Mai, Ánh Minh
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•	MS: 0H507

tài liệu dành cho trẻ16



 Quan sát và kể về nội dung từng bức tranh.

 Đánh dấu  vào  bên cạnh bức tranh vẽ bạn thể hiện cảm xúc phù hợp  
với hoàn cảnh.

  Trò chuyện về bức tranh vẽ tình huống và từng bức tranh vẽ cách xử lí  
tình huống.

 Tô màu  bên cạnh bức tranh vẽ cách xử lí tình huống mà bé cho là đúng  
và nói lí do tại sao.

Ứng xử khi bị chế giễuKĨ NĂNG

Thể hiện cảm xúc  
phù hợp với hoàn cảnh

ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC
Ha ha,  

ý tưởng của cậu  
buồn cười quá!

Tình huống: Bị bạn chế giễu.

 Nổi giận, xô ngã bạn.

 Vui cười khi thấy bạn co ro  
trong gió lạnh.

 Bình tĩnh, nhờ bạn góp ý cho mình.

 Lo lắng hỏi thăm bà bị ốm.

 Vui vẻ, thân thiện khi tặng quà cho các bạn.

Bà ơi,  
bà mau khoẻ nhé!

Sao cậu dám  
chế giễu tớ hả?

Cậu góp ý thêm cho 
tranh của tớ nhé! 

28 29
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ợi ý hướng dẫn trẻ:                                                                  Gợi ý hướng dẫn trẻ:
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Tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt có tín hiệu đèn, rào chắn và 
chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại phía 
phần đường của mình và cách rào chắn một khoảng cách an toàn.

Tại nơi đường sắt giao nhau với đường dân sinh không có tín hiệu đèn, 
rào chắn và chuông báo hiệu, khi có đoàn tàu đi qua, người tham gia 
giao thông phải đứng cách đường ray ít nhất 5 mét.

	 	Đèn	tín	hiệu	chuyển	màu	đỏ,	rào	chắn	đã	kéo	ra	báo	hiệu	đoàn	tàu	
sắp	đi	qua.	Bé	hãy	gạch	chéo	vào	người	và	phương	tiện	tham	gia	giao	
thông	chưa	dừng	lại	ở	vị	trí	an	toàn.

	 	Tô	màu	người,	phương	tiện	đứng	đúng	khoảng	cách	an	toàn	khi	có	
đoàn	tàu	chạy	qua	ở	nơi	không	có	rào	chắn.

Dự án Làm bập bênh
S   Khoa học: khám phá về sự thăng bằng.

T   Công nghệ: sử dụng thước đo, băng dính, keo dán.

E   Chế tạo: dán các chi tiết tạo thành bập bênh.

A   Nghệ thuật: trang trí bập bênh theo ý thích.

M  Toán học: đo chiều dài bập bênh và chiều dài hai phần bập bênh 
(tính từ trụ đỡ bập bênh). 

•	 Quan	sát	các	bước	hướng	dẫn	và	nói	xem	các	bạn	làm	bập	bênh		
như	thế	nào.	Có	thể	sử	dụng	những	đồ	vật	gì	để	làm	bập	bênh?

•	 Giáo	viên	/cha	mẹ	trò	chuyện	với	trẻ	về	yếu	tố	STEAM	khi	thực	hiện		
hoạt	động	này.

•	 Quan	sát	các	con	vật	đang	chơi	bập	bênh	và	nối	các	con	vật	với		
các	số	1,	2,	3	theo	thứ	tự	từ	nhẹ	đến	nặng.

•	 Bé	thực	hiện	làm	bập	bênh	cùng	giáo	viên	/	cha	mẹ.	

YẾU TỐ STEAM

KHÁM PHÁ

THỬ THÁCH

1 		Trang	trí	que	kem	gỗ		
theo	ý	thích.

2 		Dán	que	kem	gỗ	vào	
ống	hút.	(Dán	vào	vị	
trí	giữa	của	que	kem	
để	hai	phần	bập	bênh	
dài	bằng	nhau.)

3 		Làm	thêm	tay	nắm	
để	bập	bênh	chắc	
chắn	hơn.

Bập	bênh	làm	từ	ống	hút	nhựa.	Bập	bênh	làm	từ	giấy.	

Bé quan sát thêm  

một số bập bênh  

các bạn đã làm nhé!
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	 Nói	xem	các	bạn	đang	tham	gia	những	hoạt	động	gì	ở	trường	mầm	non.	
Khoanh	vào	hoạt	động	bé	thích.

	 Đọc	từ	“đi	học”	theo	giáo	viên	và	tô	màu	các	chữ	cái	theo	ý	thích.

BÉ CÓ QUYỀN ĐƯỢC GIÁO DỤC, HỌC TẬP 
VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU

đi học

	 Chỉ	và	gọi	tên	các	trò	chơi	dân	gian	có	trong	trang	sách.
	 Tô	theo	nét	chấm	mờ	đưa	các	bạn	ở	cột	bên	trái	đến	cùng	tham	gia	các	
trò	chơi	ở	cột	bên	phải.

	 Đọc	theo	giáo	viên	và	tô	theo	nét	các	chữ	của	từ	“vui	chơi”.

BÉ CÓ QUYỀN ĐƯỢC VUI CHƠI, GIẢI TRÍ

Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển  
toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh;  
được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật,  

thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.
16 17

Họ tên trẻ: ................................
..........................

Lớp: .................................
...............................

.............

Năm học: .................................
.............................

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CÁC 
HOAT 

đ�NG

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Dành cho trẻ

tuổi
5-6

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

(Dành cho trẻ 5-6 tuổi)

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, TRẦN THỊ THU HOÀ

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THUÝ HẰNG
Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA
Trẻ 5 – 6 Tuổi

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

Giá: 18.000 đ

trẻ 5 – 6 tuổi tHỰC HÀNH  

CÁC HOẠt ĐỘNG StEAM

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

books@adc.net.vn

AdcBook

adc.net.vn

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THUÝ HẰNG

S T E MATRẺ 3 – 4 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THUÝ HẰNG
Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA
TRẺ 4 – 5 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THUÝ HẰNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA

TRẺ 5 – 6 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

I SBN 9 7 8 - -6 0 4 - 0 4 2 7 6 0 - 1

9 7 8 6 0 4 0 4 2 7 6 0 1

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THU TRANG
Họ tên trẻ:  ...................

......................
..................

Lớp:  ...................
......................

......................
........

Năm học:  ...................
......................

....................

Họ tên trẻ:  ...................
......................

..................

Lớp:  ...................
......................

......................
........

Năm học:  ...................
......................

....................

Dành c
ho trẻ

tuổi5-6

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H522

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H467

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 32 trang	
•	18.000 đ
•	MS: 0H499

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H496

của nước bị ô nhiễm
Tác hại

gây ô nhiễm nguồn nước

Vẽ  vào  cạnh bức tranh vẽ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

Vẽ  vào  cạnh bức tranh thể hiện việc làm không gây ô nhiễm nguồn nước.

Kể thêm các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước khác mà bé biết.

Quan sát bức tranh và nói xem vì sao cá, tôm, cua lại bị chết.

Đếm xem có bao nhiêu con cá, con tôm, con cua bị chết và viết chữ số thích 
hợp vào   .

Kể thêm một số tác hại của nước bị ô nhiễm mà bé biết. (Con người dễ mắc 
các bệnh về da, tiêu hoá; động vật, thực vật sống dưới nước bị chết,…)

Một số nguyên nhân

14 15

20 21

•	 Trò	chuyện	về	từng	bức	tranh.
•	 	Vẽ	khuôn	mặt	vui	vào	vòng	tròn	bên	cạnh	bạn	được	quan	tâm;	khuôn	mặt	

buồn	vào	vòng	tròn	bên	cạnh	bạn	bị	bạo	hành	tinh	thần.

GỢI Ý 

HƯỚNG DẪN TRẺ:

Nhận biết dấu hiệu bị bạo hành 

Bạo hành tinh thần

Khi con bị mắng chửi, chê bai, 
chế giễu, doạ nạt, không được 
quan tâm, chăm sóc, không 
được yêu thương, phải chứng 
kiến các hành vi bạo lực,… là 
con đang bị người khác bạo 
hành tinh thần.  Con hãy kêu 
cứu, thông báo cho bố mẹ 
hoặc những người con tin 
tưởng được biết.

Thế	mà	cũng	
không	biết	làm!

Bé	bị	chê	bai	về	khả	năng.

Mình	cũng	muốn	thổi	nến	
cùng	các	bạn.

Nhận biết

thực hành

Con	vẽ	đẹp	lắm!

Bé	phải	chứng	kiến	cảnh	cãi	vã	/	bạo	lực.

Bé	bị	trêu	chọc	về	ngoại	hình.

2120

 • Quan sát các bức tranh và đọc theo cô một số hành động cần thực hiện 
khi xảy ra hoả hoạn.

 • Nói xem bé cần làm gì khi xảy ra hoả hoạn.

 • Trò chuyện về từng bức tranh.
 • Đánh dấu      vào ô vuông cạnh bức tranh vẽ bạn có hành động đúng 

để phòng tránh hoả hoạn.

hoạnhoảtránhphòng hoạn ?hoảraxảykhigìlàmcần

Cháy!

Nhanh chóng rời khỏi khu vực có 
cháy, hô hoán cho mọi người biết.

Lập tức chạy theo lối cầu thang bộ 
xuống dưới, thoát khỏi khu nhà.

Gọi số điện thoại 114 nói rõ địa 
điểm đang cháy để được ứng cứu.

Nếu không thoát ra được, chạy ra 
ban công gọi to, gây sự chú ý và 

chờ được cứu hộ.

114

•	 Quan	sát	các	bức	tranh	và	nói	xem	sạt	lở	đất,	đá	có	thể	gây	ra	những	
hậu	quả	gì.	(Lấp	đường	giao	thông,	vùi	lấp	nhà	cửa,...)

•	 Vẽ	thêm	đất,	đá	đang	bị	sạt	lở	và	tô	màu	hoàn	thiện	bức	tranh.

•	 Quan	sát	bức	tranh	tình	huống	và	các	bức	tranh	xử	lí	tình	huống.
•	 Nối	bức	tranh	tình	huống	với	bức	tranh	vẽ	hành	động	bé	chọn	để	đảm	bảo		
an	toàn	khi	sạt	lở	đất,	đá.

Khi thấy có dấu hiệu sạt lở đất đá, bé cần 
nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực đó; 
gọi số điện thoại khẩn cấp 112 nếu cần sự 
trợ giúp.

Tì
nh

 hu
ống

: Kh
i xảy

 ra sạt lở đất, đá

THIÊN TAI 
DO BIẾN ĐỔI

KHÍ HẬU

Sạt lở đất, đá Ứng phó với 
sạt lở đất, đá

26 27

5 - 6 tuổi
Trẻ

CAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊ

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

vũ huyền trinh – vũ thỊ nGỌC Minh

Các hoạt động giúp trẻ 5 – 6  tuổi

Bé thực
 hành

Họ và tên trẻ: ........................
........................

........................
..............

Lớp: .......................
........................

........................
........................

........................
...

Cơ sở GDMN: ........................
........................

........................
...............

Năm học: 20........................
.......... - 20 ........................

............

Trẻ
5 - 6
tuổi

NGUYỄN MINH HUYỀN – VŨ HUYỀN TRINH – NGUYỄN THỊ THẮNG

Họ tên trẻ:  ................................
.................................

.................................
...............................

Lớp:  ................................
.................................

.................................
.................................

............................

Cơ sở GDMN:  ...................................................
.................................

.................................
.

Năm học:  ................................
.................................

.................................
.................................

....

Nguyễn Thị Minh Thảo – Tạ Văn Tiến – Trần Thị Hiền Tâm

Dành cho trẻ

tuổi
5 - 6

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H576

•	Cao Thị Hồng Nhung	
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H530

•	Vụ Giáo dục Mầm non
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H502

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26.5 cm; 32 trang	
•	18.000 đ
•	MS: 0H403

tài liệu dành cho trẻ 17



(HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH)VẬN Đ
ỘNG TINHTHỰ

C HÀNH KĨ NĂNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẺ   5 – 6   TUỔI

BỘ PHIẾU GIÚP TRẺ

Hoạt động
NGUYỄN THANH HƯƠNG   Họ tên trẻ : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Lớp : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Năm học : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tạo Hình

nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

Theo Chương trình Giáo dục mầ
m no

nDÀNH CHO TRẺ 24-36 THÁ
NG

Họ và tên trẻ:  _____________________Lớp:  ____________________________Cơ sở GDMN:  _____________________Năm học:  20_________ – 20_________

VŨ THỊ HUYỀN TRANGNGUYỄN THUÝ HẰNG

S T E MA

Trẻ 3 – 4 Tuổi
THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

Giá: 18.000 đ

trẻ 3 – 4 tuổi tHỰC HÀNH  CÁC HOẠt ĐỘNG StEAM

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

books@adc.net.vn

AdcBook

adc.net.vn

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THUÝ HẰNG

S T E MA
TRẺ 3 – 4 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 
NGUYỄN THUÝ HẰNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA

TRẺ 4 – 5 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THUÝ HẰNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA

TRẺ 5 – 6 TUỔITHỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

I SBN 9 7 8 - 6 0 4 - -0 4 2 7 5 8 - 8

9 7 8 6 0 4 0 4 2 7 5 8 8

Học bằng chơi –  

Các hoạt động giúp trẻ  

làm quen với toán 

(Trẻ 24 – 36 tháng tuổi)

Giá: 10.000đ

Họ tên trẻ
: .....

........
........

........
........

........
........

........
........

...

Nhóm / Lớ
p: .....

........
........

........
........

........
........

........
...

Năm học: .....
........

........
........

........
........

........
........

........
.....

Họ tên trẻ: ........
...........

...........
...........

...........
...........

.........

Lớp: ........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
...........

........

Năm học: ........
...........

...........
...........

...........
...........

...........

Họ tên trẻ: ........................................................................Lớp: .............................................................................................Năm học: ..........................................................................

Họ tên trẻ: ........................................................................

Lớp: .............................................................................................

Năm học: ..........................................................................

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Họ tên trẻ: .........................
.........................

......................

Nhóm / Lớp: .........................
.........................

..............

Năm học: .........................
.........................

........................

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................Lớp:  ...............................................................................................................................................................Năm học:  .......................................................................................................................................

vũ huyền trinh – vũ thỊ nGỌC Minh

Các hoạt động giúp trẻ  3 – 4   tuổi

Trưởng phòng Kinh doanh miền Nam: Nguyễn Phi Long
(024) 7306 8789 (305) 0936 456 291 longnp@adc.net.vn


